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THÔNG TIN 
 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XUẤT BẢN BÁCH KHOA Y HỌC 2010 : 

Theo yêu cầu và nguyện vọng của nhiều bạn đọc, khác với Bách Khoa Y Học các phiên bản 

trước, bên cạnh việc cập nhật các bài viết mới và các chuyên khoa mới,cũng như thay đổi cách 

thức trình bày, Bách Khoa Y Học 2010 được chia ra làm nhiều cuốn nhỏ, mỗi cuốn bao gồm một 

chủ đề của Y Học, như thế sẽ giúp bạn đọc tiết kiệm được thời gian tra cứu thông tin khi cần. 

Tác giả xin chân thành cám ơn tất cả những ý kiến đóng góp phê bình của qu{ độc giả trong thời 

gian qua. Tất cả các cuốn sách của bộ sách Bách Khoa Y Học 2010 bạn đọc có thể tìm thấy và tải 

về từ trang web www.ykhoaviet.tk được Lê Đình Sáng xây dựng và phát triển. 

ỦNG HỘ : 



Tác giả xin chân thành cám ơn mọi sự ủng hộ về mặt tài chính để giúp cho Bách Khoa Y Học 

được phát triển tốt hơn và ngày càng hữu ích hơn. 

Mọi tấm lòng ủng hộ cho việc xây dựng một website dành cho việc phổ biến tài liệu học tập và 

giảng dạy Y Khoa của các cá nhân và Doanh nghiệp xin gửi về : 

Tên ngân hàng : NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 

Tên tài khoản ngân hàng : Lê Đình Sáng 

Số tài khoản : 5111-00000-84877 

 

CẢNH BÁO : 

TÀI LIỆU NÀY CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO  nhằm mục đích nâng cao hiểu biết về Y khoa. 

Tuyệt đối không được tự ý áp dụng các thông tin trong ebook này để chẩn đoán và tự điều trị 

bệnh, nhất là với những người không thuộc nghành Y . Tác giả ebook này không chịu bất cứ 

trách nhiệm gì liên quan đến việc sử dụng thông tin trong cuốn sách để áp dụng vào thực tiễn 

của bạn đọc. Đây là tài liệu sưu tầm từ nhiều tác giả khác nhau, nhiều cuốn sách khác nhau, 

chưa được kiểm chứng , vì thế mọi thông tin trong cuốn sách này đều chỉ mang tính chất tương 

đối . Cuốn sách này được phân phát miễn phí với mục đích sử dụng phi thương mại, bất cứ 

hành vi nào liên quan đến việc mua bán, trao đổi, chỉnh sửa, in ấn cuốn sách này vào bất cứ 

thời điểm nào đều là bất hợp lệ . Nội dung cuốn ebook này có thể được thay đổi và bổ sung bất 

cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. 

 

GIỚI THIỆU 
 

Bộ sách này được Lê Sáng sưu tầm , biên dịch và tổng hợp với mục đích cung cấp một nguồn  tài 

liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên y khoa, và tất cả những ai có nhu cầu tìm hiểu, 

nghiên cứu, tra cứu , tham khảo thông tin y học. 

Với tiêu chí là bộ sách mở , được xây dựng dựa trên nguồn tài liệu của cộng đồng , không mang 

mục đích vụ lợi, không gắn với mục đích thương mại hóa dưới bất kz hình thức nào , nên trước 

khi sử dụng bộ sách này bạn phải đồng ý với những điều kiện sau . Nếu không đồng ý , bạn 

không nên tiếp tục sử dụng sách : 



Bộ sách này được cung cấp đến tay bạn , hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện của bạn. 

Không có bất kz sự thương lượng, mua chuộc, mời gọi hay liên kết nào giữa bạn và tác giả bộ 

sách này. 

Mục đích của bộ sách để phục vụ công tác học tập cho các bạn sinh viên Y khoa là chính, ngoài 

ra nếu bạn là những đối tượng đang làm việc trong nghành Y cũng có thể sử dụng bộ sách như 

là tài liệu tham khảo thêm .  

Mọi thông tin trong bộ sách đều chỉ có tính chính xác tương đối, thông tin chưa được kiểm 

chứng bới bất cứ cơ quan Pháp luật, Nhà xuất bản hay bất cứ cơ quan có trách nhiệm liên quan 

nào . Vì vậy, hãy luôn cẩn trọng trước khi bạn chấp nhận một thông tin nào đó được cung cấp 

trong bộ sách này. 

Tất cả các thông tin trong bộ sách này được sưu tầm, tuyển chọn, phiên dịch và sắp xếp theo 

trình tự nhất định . Mỗi bài viết dù ngắn hay dài, dù hay  dù dở cũng đều là công sức của chính 

tác giả bài viết đó. Lê Đình Sáng chỉ là người sưu tầm và phiên dịch, nói một cách khác, người 

giúp chuyển tải những thông tin mà các tác giả bài viết đã cung cấp, đến tay các bạn .  

 

Bộ sách này là tài liệu sưu tầm và dịch bởi một sinh viên Y khoa chứ không phải là một giáo sư – 

tiến sĩ hay một chuyên gia Y học dày dạn kinh nghiệm,do đó có thể có rất nhiều lỗi và khiếm 

khuyết không lường trước , chủ quan hay khách quan, các tài liệu bố trí có thể chưa hợp lý , nên 

bên cạnh việc thận trọng trước khi thu nhận thông tin , bạn cũng cần đọc kỹ phần mục lục bộ 

sách và phần hướng dẫn sử dụng bộ sách để sử dụng bộ sách này một cách thuận tiện nhất. 

Tác giả bộ sách điện tử này không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến việc sử dụng sai 

mục đích , gây hậu quả không tốt về sức khỏe, vật chất, uy tín …của bạn và bệnh nhân của bạn .  

Không có chuyên môn , không phải là nhân viên y tế , bạn không được ph p tự sử dụng những 

thông tin có trong bộ sách này để chẩn đoán và điều trị. Từ trước tới này, các thầy thuốc ĐIỀU 

TRỊ BỆNH NHÂN chứ không phải là ĐIỀU TRỊ BỆNH. Mỗi người bệnh là một thực thể độc lập 

hoàn toàn khác nhau, do đó việc bê nguyên xi tất cả mọi thông tin trong bộ sách này vào thực 

tiễn sẽ là một sai lầm lớn . Tác giả sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì do sự bất cẩn này gây ra. 

Vì là bộ sách cộng đồng, tạo ra vì mục đích cộng đồng, do cộng đồng , bộ sách này có phát triển 

được hay không một phần rất lớn, không chỉ dựa vào sức lực, sự kiên trì của người tạo ra bộ 

sách này , thì những đóng góp, xây dựng, góp ý, bổ sung, hiệu chỉnh của người đọc chính là 

động lực to lớn để bộ sách này được phát triển. Vì một mục tiêu trở thành một bộ sách tham 

khảo y khoa tổng hợp phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tiễn trong lĩnh vực y tế nói riêng và 

trong cuộc sống nói chung . Tác giả bộ sách mong mỏi ở bạn đọc những lời đóng góp chân 



thành mang tính xây dựng, những tài liệu quý mà bạn muốn san sẻ cho cộng đồng , vì một 

tương lai tốt đẹp hơn. Đó là tất cả niềm mong mỏi mà khi bắt đầu xây dựng bộ sách này , tôi 

vẫn kiên trì theo đuổi . 

Nội dung bộ sách này, có thể chỉ đúng trong một thời điểm nhất định trong quá khứ và hiện tại 

hoặc trong tương lai gần. Trong thời đại cách mạng khoa học công nghệ tiến nhanh như vũ bão 

như hiện nay, không ai biết trước được liệu những kiến thức mà bạn có được có thể áp dụng 

vào tương lai hay không . Để trả lời câu hỏi này, chỉ có chính bản thân bạn , phải luôn luôn 

không ngừng-TỰ MÌNH-cập nhật thông tin mới nhất trong mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó 

có lĩnh vực y khoa. Không ai có thể, tất nhiên bộ sách này không thể, làm điều đó thay bạn. 

Nghiêm cấm sử dụng bộ sách này dưới bất kz mục đích xấu nào, không được ph p thương mại 

hóa sản phẩm này dưới bất cứ danh nghĩa nào. Tác giả bộ sách này không phải là tác giả bài viết 

của bộ sách , nhưng đã mất rất nhiều công sức, thời gian, và tiền bạc để tạo ra nó, vì lợi ích 

chung của cộng đồng. Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với bất kz việc sử dụng sai mục đích 

và không tuân thủ nội dung bộ sách này nêu ra. 

Mọi lý thuyết đều chỉ là màu xám, một cuốn sách hay vạn cuốn sách cũng chỉ là lý thuyết, chỉ có 

thực tế cuộc sống mới là cuốn sách hoàn hảo nhất, ở đó bạn không phải là độc giả mà là diễn 

viên chính. Và Bách Khoa Y Học cũng chỉ là một hạt thóc nhỏ, việc sử dụng nó để xào nấu hay 

nhân giống là hoàn toàn tùy thuộc vào bạn đọc. Và người tạo ra hạt thóc này sẽ vui mừng và 

được truyền thêm động lực để tiếp tục cố gắng nếu biết rằng chính nhờ bạn mà biết bao người 

không còn phải xếp hàng để chờ cứu trợ. 

Mọi đóng góp liên quan đến bộ sách xin gửi về cho tác giả theo địa chỉ trên. Rất mong nhận 

được phản hồi từ các bạn độc giả để các phiên bản sau được tốt hơn. 

Kính chúc bạn đọc, gia quyến và toàn thể người Việt Nam luôn được sống trong khỏe mạnh, 

cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. 

Đô Lương, Nghệ An. Tháng 8/2010 
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NOTICE OF MEDICAL ENCYCLOPEDIA PUBLICATION 2010: 

As the request and desire of many readers, in addition to updating the new articles and new 

specialties, as well as changes in presentation, Medical Encyclopedia 2010 is divided into many 

small ebooks, each ebook includes a subject of medicine, as this may help readers save time 

looking up informations as needed. The author would like to thank all the critical comments of 

you all in the recent past. All the books of the Medical Encyclopedia 2010 can be found and 

downloaded from the site www.ykhoaviet.tk ,by  Le Dinh Sang construction and development. 

DONATE 

The author would like to thank all the financially support to help the Medical Encyclopedia  are 

developing better and more-and-more useful. 

All broken hearted support for building a website for the dissemination of learning materials 

and teaching Medicine of individuals and enterprises should be sent to: 

Bank name: BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM 

Bank Account Name: Le Dinh Sang 

Account Number: 5111-00000-84877 

DISCLAMER : 

The information provided on My ebooks is intended for your general knowledge only. It is not a 

substitute for professional medical advice or treatment for specific medical conditions. You 

should not use this information to diagnose or treat a health problem or disease without 

consulting with a qualified health professional. Please contact your health care provider with 

any questions or concerns you may have regarding your condition. 

Medical Encyclopedia 2010 and any support from Lê Đình Sáng are provided 'AS IS' and without 

warranty, express or implied. Lê Sáng specifically disclaims any implied warranties of 

merchantability and fitness for a particular purpose. In no event will be liable for any damages, 

including but not limited to any lost or any damages, whether resulting from impaired or lost 



money, health or honnour or any other cause, or for any other claim by the reader. Use it at 

Your risks ! 

FOR NON-COMMERCIAL USER ONLY . 

YOU ARE RESTRICTED TO adapt, reproduce, modify, translate, publish, create derivative works 

from, distribute, and display such materials throughout the world in any media now known or 

hereafter developed with or without acknowledgment to you in Author’s ebooks. 

FOREWORD 

These ebooks are Le Dinh Sang’s collection, compilation and synthesis with the aim of providing 

a useful source of reference-material to medical students, and all who wish to learn, research, 

investigate to medical information. 

Just a set of open-knowledge, based on community resources, non-profit purposes, not 

associated with commercial purposes under any kind, so before you use this books you must 

agree to the following conditions. If you disagree, you should not continue to use the book: 

This book is to provide to you, completely based on your volunteer spirit. Without any 

negotiation, bribery, invite or link between you and the author of this book. 

The main purpose of these books are support for studying for medical students, in addition to 

others if you are working in health sector can also use the book as a reference. 

All information in the book are only relative accuracy, the information is not verified by any law 

agency, publisher or any other agency concerned. So always be careful before you accept a 

certain information be provided in these books. 

All information in this book are collected, selected, translated and arranged in a certain order. 

Each artical whether short or long, or whether or unfinished work are also the author of that 

article. Lê Đình Sáng was only a collectors in other words, a person to help convey the 

information that the authors have provided, to your hand. Remember the author of  the 

articles, if as in this book is clearly the release of this information you must specify the author of 

articles or units that publish articles. 

This book is the material collected and translated by a medical student rather than a professor 

– Doctor experienced, so there may be many errors and defects unpredictable, subjective or 

not offices, documents can be arranged not reasonable, so besides carefull before reading 

information, you should also read carefully the contents of the material and the policy, manual 

for use of this book . 



The author of this e-book does not bear any responsibility regarding the use of improper 

purposes, get bad results in health, wealth, prestige ... of you and your patients. 

7. Not a professional, not a health worker, you are not allowed to use the information 

contained in this book for diagnosis and treatment. Ever, the physician treating patients rather 

than treatment. Each person is an independent entity and completely different, so applying all 

information in this book into practice will be a big mistake. The author will not bear any 

responsibility to this negligence caused. 

8. As is the community material, these books could be developed or not are not only based on 

their strength and perseverance of the author of this book , the contribution, suggestions, 

additional adjustment of the reader is great motivation for this book keep developed. Because 

a goal of becoming a medical reference books in accordance with general requirements and the 

practical situation in the health sector in particular and life.  

9. The contents of this book, may only correct in a certain time in the past and the present or in 

the near future. In this era of scientific and technological revolution as sweeping as fast now, no 

one knew before is whether the knowledge that you have obtained can be applied in future or 

not. To answer this question, only yourself, have to always update-YOURSELF-for latest 

information in all areas of life, including the medical field. No one can, of course this book can 

not, do it for you. 

10. Strictly forbidden to use this book in any bad purpose, not be allowed to commercialize this 

product under any mean and any time by any media . The author of this book is not the 

“inventor” of the book-articles, but has made a lot of effort, time, and money to create it, for 

the advanced of the community. You must take full responsibility for any misuse purposes and 

does not comply with the contents of this book yet. 

11. All theories are just gray, a thousand books or a book are only theory, the only facts of life 

are the most perfect book, in which you are not an audience but are the main actor. This Book 

just a small grain, using it to cook or fry breeding is completely depend on you. And the person 

who created this grain will begin more excited and motivated to keep trying if you know that 

thanks that so many people no longer have to queue to wait for relief. 

12. All comments related to the books should be sent to the me at the address above. We hope 

to receive feedbacks from you to make the later version better. 

13. We wish you, your family and Vietnamese people has always been healthy, happy and have 

a prosperous life. 
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Bệnh viện Phụ Sản Từ Dũ 

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông 

Bệnh viện Quân Đoàn 4 

Bệnh viện Quân Y 7A 

Bệnh viện Quân Y 7C 

Bệnh viện Quân Y Bộ Tư Lệnh Hải Quân 

Bệnh viện Quốc Tế Columbia Asia Gia Định 

Bệnh viện Quốc Tế Phụ Sản 



Bệnh viện Pháp Việt 

Bệnh viện Nhân Dân Gia Đình 

2. CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TẠI HÀ NỘI 

Bệnh viện 19 - 8 Bộ Công An 

Bệnh viện Bắc Thăng Long - Sở Y tế Hà Nội 

Bệnh viện Bạch Mai 

Bệnh viện Bán Công Chuyên Khoa Mắt Hà Nội 

Bệnh viện bán công CIRI 

Bệnh viện Bán Công Hoè Nhai 

Bệnh viện Bưu Điện - Tổng Cty Bưu Chính Viễn Thông VN 

Bệnh viện Công An TP. Hà Nội 

Bệnh viện Đa khoa dân lập Chữ thập đỏ Hà Nội 

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - Sở Y tế TP. Hà Nội 

Bệnh viện Đa khoa Kwang Myung - Việt Nam 

Bệnh viện Đa khoa tư nhân Tràng An - Sở Y tế TP. Hà Nội 

Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn 

Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng Thăng Long 

Bệnh viện Đống Đa 

Bệnh viện E 

Bệnh viện GTVT 1 - Sở Y tế GTVT 

Bệnh viện Hữu Nghị 

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba 

Bệnh viện K - Bộ Y tế 

Bệnh viện Lao Và Bệnh Phổi Hà Nội 

Bệnh viện Châm Cứu Trung Ương 

Bệnh viện Giao Thông Vận Tải 1 

Bệnh viện Da Liễu Hà Nội 

Bệnh viện Lao Và Bệnh Phổi TW - Bộ Y tế 

Bệnh viện Mắt Hà Nội - Sở Y tế Hà Nội 

Bệnh viện Mắt TW - Bộ Y tế 

Bệnh viện Nhi TW - Bộ Y tế 

Bệnh viện NN - Bộ nông nghiệp và phát triển Nông Thôn 

Bệnh viện Nội Tiết 

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội - Bộ Y tế 

Bệnh viện Phụ Sản TW - Bộ Y tế 

Bệnh viện Quốc tế Hoa Kz Hà Nội 

Bệnh viện Sông Bôi 

Bệnh viện Tai Mũi Họng TW - Bộ Y tế 

Bệnh viện tâm Thần Ban Ngày Mai Hương 

Bệnh viện tâm Thần Hà Nội 

Bệnh viện tâm Thần TW - Bộ Y tế 

Bệnh viện Thăng Long - Sở Y tế TP. Hà Nội 

Bệnh viện Thanh Nhàn 

Bệnh viện Thanh Trì 



Bệnh viện Tim Hà Hội 

Bệnh viện Tư Doanh Quốc tế TNHH Eukaria VN 

Bệnh viện TW Quân Đội 108 - Tổng Cục Hậu Cần 

Bệnh viện U Bướu Hà Nội - Sở Y tế TP. Hà Nội 

Bệnh viện Việt Pháp 

Bệnh viện Nông Nghiệp 

Bệnh viện quân đội 354 

Bệnh viện Y Học Cổ Truyền TW - Bộ Y tế 

Phòng Khám Bệnh Đa Khoa Khu Vực Đa Tốn 

Phòng Khám Đa Khoa 

Phòng Khám Đa Khoa GTVT Gia Lâm - Sở Y tế GTVT 

Phòng Khám Đa Khoa Trường Sơn 

viện Sức Khoẻ tâm Thần Hà Nội 

Viện Tim Mạch 

3. KHỐI Y TẾ DỰ PHÒNG 

1.   Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 

2.   Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên 

3.   Viện Pasteur Nha Trang 

4.   Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh 

5.   Viện Dinh dưỡng 

6.   Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường 

7.   Viện Vệ sinh-Y tế Công cộng TP Hồ Chí Minh 

8.  Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương 

9.  Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn 

10.  Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP Hồ Chí Minh 

4. CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU 

1.  Viện Kiểm nghiệm Thuốc TW 

2.   Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế 

3.  Viện Pháp Y Quốc gia 

4.   Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế 

5.   Viện Dược liệu 

6.   Viện Y học biển 

7.  Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế 

8.    Viện Giám định Pháp y Tâm thần 

9.   Viện Giám định Y khoa 

10.  Viện Công nghệ thông tin - Thư viện Y học Trung ương 

11.  Viện Kiểm nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh 

12.   Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn Thực phẩm Quốc gia 

13.  Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế 

14.  Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe TW 

5. SỞ Y TẾ CÁC TỈNH THÀNH 

1.    Sở Y tế An Giang 

2.   Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu 



3.   Sở Y tế Bắc Giang 

4.    Sở Y tế Bắc Kạn 

5.   Sở Y tế Bắc Ninh 

6.  Sở Y tế Bạc Liêu 

7.   Sở Y tế Bến Tre 

8.  Sở Y tế Bình Dương 

9.   Sở Y tế Bình Định 

10.  Sở Y tế Bình Thuận 

12.  Sở Y tế Cần Thơ 

13. Sở Y tế Cao Bằng 

14. Sở Y tế Đà Nẵng 

15.  Sở Y tế Đăk Lăk 

16.   Sở Y tế Điện Biên 

17.  Sở Y tế Đồng Nai 

18.  Sở Y tế Đồng Tháp 

19. Sở Y tế Gia Lai 

20. Sở Y tế Hà Giang 

21. Sở Y tế Hà Nam 

22. Sở Y tế Hà Tĩnh 

23.  Sở Y tế Hải Dương 

24. Sở Y tế Hải Phòng 

25. Sở Y tế Hậu Giang 

26.  Sở Y tế Hòa Bình 

27.  Sở Y tế Hưng Yên 

28.  Sở Y tế Khánh Hòa 

29.  Sở Y tế Kiên Giang 

30. Sở Y tế Kon Tum 

31.  Sở Y tế Lạng Sơn 

32. Sở Y tế Lào Cai 

33. Sở Y tế Lâm Đồng 

34.Sở Y tế Long An 

35. Sở Y tế Nam Định 

36. Sở Y tế Nghệ An 

37. Sở Y tế Ninh Bình 

38. Sở Y tế Ninh Thuận 

39. Sở Y tế Phú Thọ 

40. Sở Y tế Phú Yên 

41.   Sở Y tế Quảng Bình 

42. Sở Y tế Quảng Nam 

44.  Sở Y tế Quảng Ninh 

45.   Sở Y tế Quảng Trị 

46.  Sở Y tế Sóc Trăng 

47.  Sở Y tế Sơn La 

48. Sở Y tế Tây Ninh 

49.  Sở Y tế Thái Bình 

50. Sở Y tế Thái Nguyên 



51. Sở Y tế Thanh Hóa 

52. Sở Y tế Thừa Thiên Huế 

53. Sở Y tế Tiền Giang 

54. Sở Y tế Trà Vinh 

55. Sở Y tế Tuyên Quang 

56. Sở Y tế Vĩnh Long 

57. Sở Y tế Vĩnh Phúc 

58. Sở Y tế Yên Bái 

59. Sở Y tế Hà Nội 

60. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh 

PHẦN 2. BỆNH VIỆN TƯ NHÂN 

A. BỆNH VIỆN TƯ NHÂN TẠI HÀ NỘI 

1. BVĐKTN Thăng Long 

2.   BVĐKTN Bảo Long 

3.    BVĐKTN Tràng An 

4.   BVĐKTN Hồng Ngọc 

5.   BV Việt Pháp 

6. BVĐKTN Hồng Hà 

7.      BVCK Mắt Sài gòn - Hà Nội 

8.  BVĐKTN Hà Thành 

9.   BVĐKTN Trí Đức 

10. BVCK Nội Khánh Lương 

11.BV Hy vọng Mới 

6. BỆNH VIỆN TƯ NHÂN TẠI TP HỒ CHÍ MINH 

1. BV Phụ sản Quốc tế 

2. BVĐKTN Vạn Hạnh 

3. BVĐKTN Phú Thọ 

4.  BVĐKTN Hoàn Mỹ 

5. BVCK Giải phẫu Thẩm mỹ Sài Gòn 

6. BVCKTN Chấn thương Chỉnh hình Sài Gòn (ITO) 

7. BVTN Mắt Sài Gòn II 

8.BVĐKTN Hồng Đức 

9. BV Gaya Việt Hàn 

10.BVĐKTN Triều An 

11.BV Mắt Việt Hàn 

12. BV Mắt Cao Thắng 

13. BVĐKTN Phổ Quang I 

14. BV Phụ sản Quốc Ánh 

15. BVĐKTN An Sinh 

16. BVCKTN Tim Tâm Đức 

17.BVCK Giải phẫu Thẩm mỹ Thanh Vân 

18.  BVCKTN Tai Mũi Họng Sài gòn 

19.BVĐKTN Mắt Sài Gòn 



20.BVĐKTN Vũ Anh 

21. BV Ngoại khoa và Chấn thương Chỉnh hình Phương Đông 

22. BVĐK Mỹ Đức 

23. BVĐK Phổ Quang 

24. BVĐK Ngọc Linh 

25. BV Việt Pháp (FV. Hospital) 

26. BVCK Ngoại Thần kinh Quốc tế 

27. BVCK Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Ngọc Phú 

28. BV Quốc tế Columbia Asia Gia Định 

29. BV ĐK Ngọc Linh 

7. BỆNH VIỆN TƯ NHÂN TẠI CÁC TỈNH 

1. BV ĐKTN Bình Dân 

2.     BV ĐKTN Hợp Lực 

3. BV ĐKTN Thái Bình Dương 

4. BV ĐKTN Thiện Hạnh 

5. BV ĐKTN Bình Dương 

6. BV ĐKTN Bình Dân, Đà Nẵng 

7. BV Ngoại khoa Nguyễn Văn Thái 

8.   BV ĐKTN Hạnh Phúc 

9. BV ĐKTN Hoàn Mỹ - Đà Nẵng 

10. BV ĐKTN Trung Tâm 

11.BV ĐKTN Nhật Tân 

12. BV ĐKTN Anh Đức 

13. BV ĐKTN An Phước 

14.  BV ĐKTN 115 

15. BV ĐKTN Sông Thương 

16. BV ĐK Vĩnh Đức 

17.  BV ĐKTN Thái An 

18.  BV CK Chấn thương Chỉnh hình - PTTH Huế 

19. BV ĐKTN Cửa Đông 

20. BV ĐKTN Phủ Diễn 

22. BV ĐKTN Cửu Long Hoàn Mỹ 

23. BV ĐKTN Cao Văn Chí 

24. BV ĐKTN Segaero 

25. BV ĐK Tâm Phúc 

26. BV ĐK Lâm Hoa 

27. BV ĐKTN Kinh Bắc 

28. BV ĐK Hoàng Viết Thắng 

29. BV ĐK Thanh Vũ Medic 

30. BV ĐKTN Hoà Bình 

31. BV ĐKTN Mỹ Phước 

32.BV Ngoại khoa Nguyễn Văn Thái 

33. BV ĐK Hoà Bình 

34. BV ĐK Hồng Phúc 

35.BV ĐKTN Bình An 



36. BV ĐKTN DOMEDIC 

37. BV chuyên khoa Tâm An 

38. BV ĐKTN Văn Cao 

39. BV Mắt Bình Tâm 

40. BV ĐKTN Vĩnh Toàn 

41.BV ĐK Sài Gòn - Nam Định 

43.BV ĐK Hoàn Mỹ Đà Lạt 

44.  BV ĐK Thành An Sài Gòn 

PHẦN 3. CÔNG TY DƯỢC PHẨM 

8. DANH SÁCH CÁC CÔNG TY DƯỢC Ở CÁC TỈNH 

Ân Đức Pharma 

Công ty cổ phần Dược - trang Thiết bị Y tế Hoà Bình 

Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hoá 

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây 

Công ty cổ phần Dược phẩm TW Foripharm 

Công ty cổ phần Dược phẩm và Vật tư Y tế Lạng Sơn 

Công ty dụng cụ và Thiết bị Y tế xuất nhập khẩu Hà Nội 

Công ty Dược phẩm Bình Minh 

Công ty Dược phẩm Quang Trung 

Chi nhánh Công ty Dược phẩm Trang Thiết bị Y tế Hà Nội 

Công ty Dược phẩm Yên Bái 

Công ty Dược Thiết bị Y tế Hà Giang 

Công ty Dược và trang Thiết bị Y tế Quảng Ninh 

Công ty Dược và Vật tư Y tế Thái Bình 

Công ty liên doanh Dược phẩm Gateway 

Công ty TNHH Dược phẩm Cường Long 

Công ty TNHH Dược phẩm Hạ Long 

Công ty TNHH Dược phẩm Lan Xuyên 

Công ty Vật tư Y tế Thái Bình 

Hãng Thuốc Thể Thao 

Công ty cổ phẩm Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Tĩnh 

Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định 

Công ty cổ phẩn Dược Vật tư Y tế Nghệ An 

Công ty cổ phần Thiết bị Vật tư Y tế Nghệ An 

Công ty Đông Dược Đông Á 

Công ty Dược phẩm Đồng Nai 

Công ty Dược phẩm Khánh Hoà 

Công ty Dược phẩm Quảng Bình 

Công ty Dược phẩm Quảng Ngãi 

Công ty Dược phẩm Thiết bị Y tế Kon Tum 

Công ty Dược phẩm Thừa Thiên Huế 

Công ty Dược và Vật tư Y tế Phú Yên 

Công ty Dược và Vật tư Y tế Quảng Trị 

Công ty Dược Vật tư Y tế Đắc Lắc 



Công ty Dược Vật tư Y tế Khánh Hoà 

Công ty TNHH Dược An Khang 

Công ty TNHH Dược Chiến Thắng 

Công ty TNHH Dược phẩm Nam Vinh 

Xí Nghiệp Dược phẩm Nghệ An 

Xí Nghiệp Dược phẩm Thanh Hoá 

Can Tho University Pharmaceutical And Agricultural Co, Limited 

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 

Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM 

Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Thuận 

Công ty Dược phẩm Dược Liệu Tiền Giang 

Công ty Dược phẩm Vật tư Y tế Trà Vinh 

Công ty Dược và Vật tư Y tế Cửu Long 

Công ty Dược và Vật tư Y tế Lâm Đồng Ladophar 

Công ty Dược và Vật tư Y tế Long An 

Công ty Dược và Vật tư Y tế Tây Ninh 

Công ty Dược và Vật tư Y tế Tiền Giang 

Công ty Liên Doanh TNHH Dược phẩm Đồng Hải 

Công ty TNHH Cao Su Ylh Sheng 

Công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam 

Công ty TNHH Dược phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam 

Công ty TNHH Hoàng Long 

Công ty TNHH Novartis Nông Dược Việt Nam 

Công ty TNHH OPV Việt Nam 

Công ty Xuất Nhập Khâu Y tế Tỉnh Đông Tháp 

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Thọ Sanh 

Angiang Pharmaceutical Co 

Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà 

Công ty cổ phần Dược phẩm Sóc Trăng 

Công ty cổ phần Dược phẩm thành phố Nam Định 

Công ty cổ phần Dược phẩm và dịch vụ Y tế Nam Định 

Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc 

Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bến Tre 

Công ty Dược Bắc Giang 

Công ty Dược Bắc Ninh 

Công ty Dược Giao Thuỷ 

Công ty Dược phẩm An Giang 

Công ty Dược phẩm Kiên Giang 

Công ty Dược phẩm Nam Hà 

Công ty Dược Thái Nguyên 

Công ty Dược và Vật tư Y tế Kiên Giang 

Công ty Dược và Vật tư Y tế Phú Thọ 

Công ty Dược Vật tư Y tế Lào Cai 

Công ty TNHH Dược phẩm Phương Bắc 

Công ty TNHH Tập Đoàn Y Dược Đại Chính 

Binh Duong Pharmaceuticals Co 



Công ty cổ phần Dược Bình Lục 

Công ty cổ phần Dược Danapha 

Công ty Dược Đà Nẵng 

Công ty Dược TW3 

Công ty Dược và Vật tư Y tế Quảng Nam 

Công ty Liên Doanh Biofarmtech 

Công ty TNHH Dược phẩm Thảo Mộc 

Công ty TNHH Dược phẩm Thuận An 

Công ty TNHH Dược phẩm Và Thiết bị Y tế Phú Cường 

Công ty TNHH HASAN 

Công ty TNHH King Max Việt Nam 

Xí nghiệp Dược phẩm TW5 

9. CÁC CÔNG TY DƯỢC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 

Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Hóa 

Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Tiến Phúc 

Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Úc Châu 

Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Y Khoa 

Công ty TNHH Thương mại Dược Thuận Gia (Thugico) 

Công ty TNHH Thương mại Dược Thuận Hồng Phú 

Công ty TNHH Thương mại Nga Việt 

Công ty TNHH Thương mại Phú Hoàng Đạt 

Công ty TNHH Thương mại Quốc Tế Sang Hai 

Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Thăng Long 

Công ty TNHH Thương mại Thành An Khang 

Công ty TNHH Thương mại Thanh Quí 

Công ty TNHH Thương mại Thiện Chí 

Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Hùng Vương 

Công ty TNHH Trịnh Trần 

Công ty TNHH Việt Pham 

Công ty TNHH Vũ Tùng 

Công ty TNHH Xuân Trang 

Công ty cổ phần MERUFA 

Công ty TNHH M.E.D 

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu KD Dược Thiên Huê 

Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa Việt 

Công ty Vacxin & Sinh phẩm Số 2 

Công ty XNK Y tế II 

Công ty Xuất Nhập Khẩu và Đầu Tư Chợ Lớn 

Hội Y Học cổ Truyền Việt Nam-Quận Hội Gò Vấp 

Hợp Tác Xã Hùng Vương 

Thiên Hòa Đường Tổ Hợp Bào Chế Thuốc Dân Tộc 

Tổ Hợp Bào Chế Đông Nam Dược Phước Linh 

Tổng Công ty Dược Việt Nam 

Trung tâm Dv - Thương mại Y Dược Tổng Hợp 

Trung tâm Khoa Học Công Nghệ Dược 



Trung tâm Linh Chi 

Trung tâm Sâm & Dược Liệu TP. HCM 

Viện Y Dược Học Dân Tộc 

Công ty TNHH Dược phẩm Huynh Đệ 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm IC Việt Nam 

Công ty TNHH Dược phẩm Ích Khiêm 

Công ty TNHH Dược phẩm Khang Duy 

Công ty TNHH Dược phẩm Khang Thái 

Công ty TNHH Dược phẩm Khanh Minh 

Công ty TNHH Dược phẩm Khánh Như 

Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy 

Công ty TNHH Dược phẩm Kim Châu 

Công ty TNHH Dược phẩm Kim Phúc 

Công ty TNHH Dược phẩm Kim Thành 

Công ty TNHH Dược phẩm Lam Sơn 

Công ty TNHH Dược phẩm Lam Sơn (Tkp Pharma) 

Công ty TNHH Dược phẩm Lê Bảo 

Công ty TNHH Dược phẩm Lê Khải 

Công ty TNHH Dược phẩm Leung Kai Fook Vietnam 

Công ty TNHH Dược phẩm Liên Phát 

Công ty TNHH Dược phẩm Liên Phương 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Liên Việt 

Công ty TNHH Dược phẩm Liên Việt 

Công ty TNHH Dược phẩm Mai 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Mai 

Công ty TNHH Dược phẩm Mai Khanh 

Công ty TNHH Dược phẩm Mai Nguyên 

Công ty TNHH Dược phẩm Mễ Đình 

Công ty TNHH Dược phẩm Miên Định 

Công ty TNHH Dược phẩm Miền Tây 

Công ty TNHH Dược phẩm Minh Anh 

Công ty TNHH Dược phẩm Minh Tâm 

Công ty TNHH Dược phẩm Minh Thức 

Công ty TNHH Dược phẩm Minh Việt 

Công ty TNHH Dược phẩm Mỹ Á 

Công ty TNHH Dược phẩm Mỹ ấn 

Công ty TNHH Dược phẩm Mỹ Ngọc 

Công ty TNHH Dược phẩm Nam Sơn 

Công ty TNHH Dược phẩm Nam Trân 

Công ty TNHH Dược phẩm Nam Việt 

Công ty TNHH Dược phẩm Ngọc Châu 

Công ty TNHH Dược phẩm Nguyễn Hoàng 

Công ty TNHH Dược phẩm Nhân Hòa 

Công ty TNHH Dược phẩm Nhân Sinh 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Nhân Tâm 

Công ty TNHH Dược phẩm Phạm Anh 



Công ty TNHH Dược phẩm Phú Sơn 

Công ty TNHH Dược phẩm Phú Xuân 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Phú Xuân 

Công ty TNHH Dược phẩm Phúc Hiếu Phú 

Công ty TNHH Dược phẩm Phúc Thiện 

Công ty TNHH Dược phẩm Phước Lộc 

Công ty TNHH Dược phẩm Phước Thịnh 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Phương Đông 

Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam 

Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nghi 

Công ty TNHH Dược phẩm Quang Anh 

Công ty TNHH Dược phẩm Quang Minh 

Công ty TNHH Dược phẩm Quang Thái 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Quốc Tế - Tỉnh Daklak 

Công ty TNHH Dược phẩm Rạng Đông 

Công ty TNHH Dược phẩm Sài Gòn 

Công ty TNHH Dược phẩm Sao Khuê 

Công ty TNHH Dược phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam 

Công ty TNHH Dược phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam 

Công ty TNHH Dược phẩm Tâm Gia Phúc 

Công ty TNHH Dược phẩm Tân Hoá 

Công ty TNHH Dược phẩm Tân Phong 

Công ty TNHH Dược phẩm Tân Sơn 

Công ty TNHH Dược phẩm Tân Tân 

Công ty TNHH Dược phẩm Tây Huy 

Công ty TNHH Dược phẩm Thành Đạt 

Công ty TNHH Dược phẩm Thành Nam 

Công ty TNHH Dược phẩm Thanh Quang 

Công ty TNHH Dược phẩm Thanh Thảo 

Công ty TNHH Dược phẩm Tháp An 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Thiên An 

Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Khánh 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Sơn 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo 

Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Vinh 

Công ty TNHH Dược phẩm Thuận Phát 

Công ty TNHH Dược phẩm Thuốc Việt 

Công ty TNHH Dược phẩm Thương mại Vạn Hạnh 

Công ty TNHH Dược phẩm Tiến Minh 

Công ty TNHH Dược phẩm Tín Đức (Safipharma) 

Công ty TNHH Dược phẩm Tô Tô 

Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Chân 

Công ty TNHH Dược phẩm Trang Thiết bị Y tế T.D 

Công ty TNHH Dược phẩm Trí Đức 

Công ty TNHH Dược phẩm Trung Dung 

Công ty TNHH Dược phẩm Trung Lý 



Công ty TNHH Dược phẩm Trung Nam 

Công ty TNHH Dược phẩm Trường Khang 

Công ty TNHH Dược phẩm Trường Thành 

Công ty TNHH Dược phẩm Trường Việt Tiến 

Công ty TNHH Dược phẩm Tú Uyên 

Công ty TNHH Dược phẩm Tuấn Khải 

Công ty TNHH Dược phẩm Tuệ Hải 

Công ty TNHH Dược phẩm Tuyết Hải 

Công ty TNHH Dược phẩm Văn Hiến 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Văn Hiến 

Công ty TNHH Dược phẩm Văn Hiếu 

Công ty TNHH Bào Chế Đông Dược Thiên Hưng 

Công ty TNHH Bào Chế Đông Nam Dược Phi Long 

Công ty TNHH Chế Biến Nông Hải Sản Hán Việt 

Công ty TNHH Chế Tạo Máy Dược phẩm Tiến Tuấn 

Công ty TNHH Cơ Khí Dược Tuấn Thắng 

Chi nhánh Công ty TNHH Đại Bắc 

Công ty TNHH Dầu Gió Gia Thạnh 

Công ty TNHH Diethelm Việt Nam 

Chi nhánh Công ty TNHH Ðông Dược Lan Q 

Công ty TNHH Đông Nam Dược Trường Sơn 

Công ty TNHH Dược - Mỹ phẩm Thanh Hằng 

Công ty TNHH Dược Khang Long 

Công ty TNHH Dược Kim Đô 

Công ty TNHH Dược Liệu Vĩnh Phát 

Công ty TNHH Dược phẩm & Hóa Chất Nam Linh 

Công ty TNHH Dược phẩm & Thương mại Việt Mỹ Hòa Phong 

Công ty TNHH Dược phẩm & Trang Thiết bị Y tế Hoàng Đức 

Công ty TNHH Dược phẩm 27 Tháng 2 

Công ty TNHH Dược phẩm 3A 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Á Châu 

Công ty TNHH Dược phẩm Á Châu 

Công ty TNHH Dược phẩm A.S.T An Thịnh 

Công ty TNHH Dược phẩm AAA 

Công ty TNHH Dược phẩm An Lạc (Alpharco) 

Công ty TNHH Dược phẩm An Phát 

Công ty TNHH Dược phẩm An Phúc Khang 

Công ty TNHH Dược phẩm An Thịnh 

Công ty TNHH Dược phẩm Ánh Dương 

Công ty TNHH Dược phẩm Anh Mỹ 

Công ty TNHH Dược phẩm Âu Mỹ 

Công ty TNHH Dược phẩm B.H.C 

Công ty TNHH Dược phẩm Bảo Phúc 

Công ty TNHH Dược phẩm Bảo Tân 

Công ty TNHH Dược phẩm BHC 

Công ty TNHH Dược phẩm Bích Châu 



Công ty TNHH Dược phẩm Biển Loan 

Công ty TNHH Dược phẩm Bình Châu 

Công ty TNHH Dược phẩm Bình Minh 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Bình Minh 

VP Đại diện Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên 

Công ty TNHH Dược phẩm Bổn Nguyệt 

Công ty TNHH Dược phẩm Cẩm Tú 

Công ty TNHH Dược phẩm Châu Tuân 

Công ty TNHH Dược phẩm Công Tâm 

Công ty TNHH Dược phẩm Đại Dương 

Công ty TNHH Dược phẩm Đại Phúc 

Công ty TNHH Dược phẩm Đại Việt Á 

Công ty TNHH Dược phẩm Đan Lê 

Công ty TNHH Dược phẩm Định Phúc 

Công ty TNHH Dược phẩm Đỗ Thái 

Công ty TNHH Dược phẩm Đô Thành (Saigon Pharma) 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Đông Đô 

Công ty TNHH Dược phẩm Đông Phương Việt 

Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm 

Công ty TNHH Dược phẩm Dược Liệu Khánh An 

Công ty TNHH Dược phẩm Duy Tân 

Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma Tỉnh Bình Dương 

Công ty TNHH Dược phẩm Gia Đại 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Giảng Võ 

Công ty TNHH Dược phẩm Hà Đức Sơn 

Công ty TNHH Dược phẩm Hiệp Bách Niên 

Công ty TNHH Dược phẩm Hiệp Thuận Phát 

Công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam 

Công ty TNHH Dược phẩm Hoàn Cầu 

Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Chương 

Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Dũng 

Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Kim 

Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Nguyên 

Công ty TNHH Dược phẩm Hoành Sơn 

Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Hà 

Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long 

Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc 

Công ty TNHH Dược phẩm Hương Thu 

Công ty TNHH Dược phẩm Hữu Khánh 

Công ty TNHH Dược phẩm Huy Anh 

Công ty TNHH Dược phẩm Huy Cường 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Huy Cường 

Công ty TNHH Dược phẩm Huy Nhật 

Công ty TNHH Dược phẩm Huy Thịnh 

Công ty TNHH Dược phẩm Huy Toàn 

Cơ sở Anh Đào 



Cơ sở Bao Bì Y tế Cường Thịnh 

Cơ sở Cơ Khí Chính Xác Chí Trung 

Cơ sở Dầu Gió Kim Long 

Cơ sở Dầu Gió Kz Lân 

Cơ sở Dược phẩm Hồng Đức 

Cơ sở Phú Đức 

VP Đại diện Unico Alliance Co 

United Pharma, Inc 

VP Đại diện USV Ltd 

Vipharcol 

VP Đại diện Wockhardt 

VP Đại diện Wyeth Co. Ltd 

VP Đại diện Xl Laboratories Private Ltd. 

VP Đại diện Young Il Pharm Co., Ltd 

VP Đại diện Yung Shin Pharmaceutical industrial Limited 

VP Đại diện Yung Shin Pharmaceutical industrial Limited 

Zuellig Pharma Vietnam Limited 

Cơ sở sản xuất Đông Nam Dược Linh Trung 

Cơ sở sản xuất Kd Thuốc Y Học cổ Truyền Đại Hồng Phúc 

Cơ sở sản xuất Thuốc Dân Tộc Bình An 

Cơ sở sản xuất Thuốc Dân Tộc Vạn Quang 

Cơ sở sản xuất Thuốc Dân Tộc Vạn Quang 

Cơ sở Thần Công 

VP Đại diện Công ty Alembic 

Công ty Amoli Enterprises 

Công ty Atc 

Chi nhánh Công ty cổ phần Công Nghệ Y Dược Hà Nội 

Công ty cổ phần Đầu Tư & Phát Triển Tây Âu 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Đaklak 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược & Vật tư Thú Y - (Hanvet) 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 

Công ty cổ phần Dược Hợp Thiên Thành 

Công ty cổ phần Dược Liệu TW2 

Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 (NADYPHAR) 

Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 

Công ty cổ phần Dược phẩm Bách Niên 

Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Thành 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Calapharco Tỉnh Tiền Giang 

Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ (Cagipharm) 

Công ty cổ phần Dược phẩm Đông Dược 5 

Công ty cổ phần Dược phẩm Dược Liệu Chợ Lớn 

Công ty cổ phần Dược phẩm Dược Liệu Pharmedic 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà 



Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà 

Công ty cổ phần Dược phẩm Nguyên Đạt 

Công ty cổ phần Dược phẩm OPC 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú 

Công ty cổ phần Dược phẩm Phú Thọ 

Công ty cổ phần Dược phẩm Q.10 

Công ty cổ phần Dược phẩm Q.3 

Công ty cổ phần Dược phẩm quận 10 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình 

Công ty cổ phần Dược phẩm Sa Vi 

Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Mỹ 

Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm 

Công ty cổ phần Dược phẩm T.H.L Việt 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Trà Vinh 

Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Viễn Đông 

Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Hà 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam Ampharco 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng - (Dapharco) 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược TW Huế - Medipharco 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược TW Mediplantex 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược TW3 

Công ty cổ phần Hoàng Nam 

Công ty cổ phần Hoàng Nam 

Công ty cổ phần Huznh Tấn 

VP Đại diện Công ty cổ phần Pymepharco 

Công ty cổ phần Quốc Tế Viễn Đông 

Công ty cổ phần Thiên Y 

Công ty cổ phần Thương mại DV Tổng Hợp Mười 

Chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco 

Công ty cổ phần Vắc Xin & Sinh phẩm Nam Hưng Việt 

Công ty cổ phần Việt - A.M 

Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Dược phẩm Chợ Lớn (Cholipharco) 

Chi nhánh Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế DOMESCO 

Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế TP. HCM Yteco 

Công ty cổ phần Y Dược phẩm Việt Nam 

Công ty Đông Nam Dược Bảo Long 

Chi nhánh Công ty Dược & Trang Thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) 

Chi nhánh Công ty Dược & Trang Thiết bị Y tế Quân Đội 

Công ty Dược & Vật tư Y tế Bến Tre (Bepharco) 

Công ty Dược & Vật tư Y tế Phú Yên 

Chi nhánh Công ty Dược Liệu TW1 Tp Hà Nội 

Công ty Dược phẩm Astrazeneca 

Công ty Dược phẩm Cần Giờ 

VP Đại diện Công ty Dược phẩm Châu Âu 



Công ty Dược phẩm Đan Thanh 

Công ty Dược phẩm Gia Định 

Công ty Dược phẩm Minh Hiền 

Công ty Dược phẩm Quận 8 

Công ty Dược phẩm Quận Thủ Đức 

Chi nhánh Công ty Dược phẩm Quảng Bình 

Công ty Dược phẩm Số 36 

Công ty Dược phẩm Stiefel 

Công ty Dược phẩm Tú Uyên 

Chi nhánh Công ty Dược phẩm TW1 

Công ty Dược phẩm TW2 (Codupha) 

Chi nhánh Công ty Dược phẩm và Thiết bị Y tế Cửu Long 

Công ty Dược TP. HCM (Sapharco) 

Công ty Dược và Các Sản phẩm Sinh Học 

Công ty Liên Doanh Bimin 

Công ty Liên Doanh Bv Pharma 

Công ty Liên Doanh Dược phẩm Sanofi 

Công ty Liên Doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam 

Công ty Liên Doanh TNHH Stada - Việt Nam 

Công ty Phát Triển Kỹ Nghệ Dược Trung Ương-Bộ Y tế 

Công ty Roussel Việt Nam 

Công ty Thương mại Dược phẩm Đông Á 

Abbot Laboratoiries Sa 

Aguettant Asia Pacific Pte Co., Ltd 

VP Đại diện Alcon Pharmaceuticals Co Ltd 

Aldamex Ag Limited Thụy Sĩ 

Ambika impex Co 

Ampharco Usa 

Apotex 

VP Đại diện Astrazeneca Singapore Pte 

VP Đại diện Aurobindo Pharma Co Limited 

VP Đại diện Austrapharm int'l Ltd 

Chi nhánh Austrapharm VN 

VP Đại diện Aventis Pasteur S.A 

VP Đại diện Aventis Pasteur S.A 

VP Đại diện B.Braun Medical industries Sdr Bhd 

VP Đại diện Baxco Pharmaceutical inc 

VP Đại diện Baxter Healthcare (Asia) Pte Ltd 

Bayer 

VP Đại diện Beaufour Ipsen 

VP Đại diện Berlin Chemie Ag 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM LONG PHÁT 

Biochemie Ges Mbh 

VP Đại diện Boehringer ingelheim 

VP Đại diện Bridge Healthcare 

VP Đại diện Bristol Myers Squibb 



Bristol Myers Squibb Pharmaceutical Group 

VP Đại diện Cadila Healthcare Ltd 

VP Đại diện Chem Hong Kong Co., Ltd 

Choongwae Pharma Corp 

VP Đại diện Ciech Polfa S.A 

Cj Corp 

VP Đại diện Dabur Pharma Co., Ltd 

VP Đại diện Daewoo Pharmaceutical industries Co., Ltd 

Dassan Medichem Co., Ltd 

Diethelm &Co., Ltd 

Doanh nghiệp tư nhân Đinh Việt 

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đông Y Hải Thượng 

Doanh nghiệp tư nhân Vinh Phong 

Doanh nghiệp tư nhân Y Dược cổ Truyền Dân Tộc Á Châu 

Chi nhánh DR. Reddy's Laboratories Ltd 

Ebewe Arzneimittel Gesellschaft Mbh Co 

VP Đại diện Ebewe Pharma (Asia) Ltd 

VP Đại diện Egis Pharmaceutical Limited 

VP Đại diện Eisai (Thailand) Marketing Co Ltd 

Eli Lilly Asia inc 

VP Đại diện Emcure Pharmaceuticals Ltd. 

VP Đại diện Fournier Pharma Laboratoires Fournier Vietnam 

Galderma Australia Pty, Limited 

VP Đại diện Galien Pharma 

VP Đại diện Galien Pharma RRO 

VP Đại diện Galien S.A.R.L 

Gedeon Richter., Ltd 

VP Đại diện Getz Pharm (Pvt)., Ltd 

Glaxo Wellcome Asia Pacific Pte Limited 

VP Đại diện Glaxosmithkline 

VP Đại diện Glenmark Pharmaceuticals Ltd 

Glosel 

VP Đại diện Greencross Vaccine Corp 

VP Đại diện Hana Pharm Co. 

Hoffmann-La Roche Limited 

VP Đại diện Hyphens Co 

ICA Vietnam 

VP Đại diện Indoco Remedies Co Limited 

Intas Pharmaceuticals Ltd 

Janssen - Cilag 

VP Đại diện Kangsan Pharm 

Karasawa Kasei-Vietnam Co, Limited 

Kenni 

Kiến Việt - Công ty TNHH Kiến Việt (Kivico) 

VP Đại diện Korea United Pharm 

Chi nhánh Korea United Pharm inc 



VP Đại diện L.B.S Laboratory Ltd Part 

Laboratoires Urgo Sa 

VP Đại diện Laboratories Upsa 

Labotoires Fournier 

Lbs Laboratory Limited Part 

Les Laboratoires Servier 

Lipha Santé Vietnam 

VP Đại diện Lyka Labs Ltd 

Mead Johnson Nutritionals 

Mêđica - Ch Mêđica 

Medical Plasti Cơ sở Co 

VP Đại diện Medley Pharmaceuticals Ltd 

Medochemie (Việt Nam) Ltd 

VP Đại diện Mega Lifesciences Pty Ltd 

Chi nhánh Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd 

VP Đại diện Meyer Pharmaceuticals Limited 

VP Đại diện Meyer Pharmaceuticals Ltd 

Microlabs Co Limited 

VP Đại diện Microlabs Co. Ltd 

VP Đại diện Neo Unicap 

Nestlé Vietnam Limited 

VP Đại diện Nhan Tam Pharma Co., Ltd 

VP Đại diện O.P.V (Overseas) Ltd 

O.P.V (Overseas) Ltd 

VP Đại diện Organon 

Pan Pharmaceutical Pte Limited 

VP Đại diện Pfizer (Thailand) Co. Ltd 

VP Đại diện Pharmaniaga Marketing Sdn Bhd 

Phil int'L Co., Ltd 

Phil int'L Co., Ltd 

VP Đại diện Pierre Fabre S.A 

VP Đại diện Pt Kalbe Farma Tbk 

Ranbaxy Laboratories Ltd 

VP Đại diện Raptakos, Brett & Co., Ltd 

Rohto Pharmaceutical Co Limited 

Rohto-Mentholatum (VietNam) Co., Ltd 

Roussel VietNam 

VP Đại diện Sanofi Pasteur 

Sanofi Pharma Viet Nam Jvc 

VP Đại diện Sante Promotion Export Sanpromex 

VP Đại diện Schering AG 

VP Đại diện Schering-Plough 

VP Đại diện Shanghai Pharmacevtical import & Export Corp. 

VP Đại diện Sol Ltd. 

VP Đại diện Strides Arcolab Co., Ltd 

VP Đại diện Suheung Capsule Co., Ltd 



VP Đại diện Sun Pharmaceutical industries Co Ltd 

Torrent Pharmaceuticals Limited 

UCB VIETNAM RRO 

 

PHẦN 1. Y TẾ CÔNG LẬP 
 

1. CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TẠI TP HCM 
 

 

Ban Y tế Thể Dục Thể Thao  

Địa chỉ: 5A77 Nguyễn Văn Luông, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP.HCM 

Ban Y tế Thể Dục Thể Thao Quận 1  

Địa chỉ: 139 Điện Biên Phủ, Quận 1, TP.HCM 

Bệnh viện 30/4  

Địa chỉ: 9 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, TP.HCM 

Bệnh viện 30/4 - Bộ Nội Vụ  

Địa chỉ: 19 đường Huznh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, TP.HCM 

Bệnh viện 7A  

Địa chỉ: Số nhà 466 đường Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, TP.HCM 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới  

Địa chỉ: 190 Bến Hàm Tử, Phường 1, Quận 5, TP.HCM 

Bệnh viện Bình Dân  

Địa chỉ: 371 đường Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM 

Bệnh viện Bình Triệu  

Địa chỉ: Số nhà 15/11, đường Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM 



Bệnh viện Bưu Điện  

Địa chỉ: 270 đường L{ Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM 

Bệnh viện Cấp Cứu Trưng Vương  

Địa chỉ: 355 đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM 

Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình  

Địa chỉ: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP.HCM 

Bệnh viện Chợ Rẫy  

Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM 

Bệnh viện Chuyên Khoa Mắt Cao Thắng  

Địa chỉ: 135B Trần Bình Trọng,  Phường 2, Quận 5 , TP.HCM 

Bệnh viện Đa Khoa An Sinh  

Địa chỉ: 10 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 

Bệnh viện Đa Khoa Gaya Việt Hàn  

Địa chỉ: 23-25A1 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM 

Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ (Cơ Sở I)  

Địa chỉ: 124 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP.HCM 

Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ (Cơ Sở II)  

Địa chỉ: Số nhà 4, đường Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM 

Bệnh viện Đa Khoa Hồng Đức  

Địa chỉ: 232-234 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM 

Bệnh viện Bưu Điện 2  

Địa chỉ: 270 L{ Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM 

Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực  

Địa chỉ: Khu Phố 1, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM 



Bệnh viện BangKok (VPĐD)  

Địa chỉ: Cao ốc Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM 

Bệnh viện Bumrungrad Thái Lan  

Địa chỉ: 35 Nguyễn Huệ(Harbour View Tower Lầu 2, Phòng 202), P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 

Bệnh viện Củ Chi  

Địa chỉ: Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM 

Bệnh viện 175  

Địa chỉ: 782 Nguyễn Kiệm, Quận Gò Vấp, TP.HCM 

Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè  

Địa chỉ: 67/11 Khu phố 6, huyện Nhà Bè, TP.HCM 

Bệnh viện Đa Khoa Phú Thọ  

Địa chỉ: 298 Đường Độc Lập, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM 

Bệnh viện Đa Khoa Quận 4  

Địa chỉ: Số nhà 303A, đường Bình Tiên, Phường 8, Quận 6, TP.HCM 

Bệnh viện Đa Khoa Quận 7  

Địa chỉ: Đường Liên Tỉnh 15, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM 

Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn  

Địa chỉ: 125E Lê Lợi, Phường Bình Thạnh, Quận 1, TP.HCM 

Bệnh viện Đa Khoa Thái Bình  

Địa chỉ: 2/6 Núi Thành (ấp Bắc), Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM 

Bệnh viện Đa Khoa Thủ Đức  

Địa chỉ: Số nhà 64, đường Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM 

Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bình Phước  

Địa chỉ: Số nhà 80A/30A, đường Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP.HCM 



Bệnh viện Đa Khoa Triều An  

Địa chỉ: 425 Kinh Dương Vương, Hùng Vương nối dài, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM 

Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh  

Địa chỉ: Số nhà 72/74, đường Sư Vạn Hạnh nối dài, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 

Bệnh viện Đa Khoa Vạn Xuân  

Địa chỉ: 129A Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP.HCM 

Bệnh viện Da Liễu TP- HCM  

Địa chỉ: 69B đường Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, TP.HCM 

Bệnh viện Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh  

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM 

Bệnh viện Điện Biên Phủ  

Địa chỉ: 11 đường Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 

Bệnh viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Điều Trị Bệnh Nghề Nghiệp  

Địa chỉ: Số nhà 125/61, đường Âu Dương Lan, Phường 2, Quận 8, TP.HCM 

Bệnh viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Bưu Điện 2  

Địa chỉ: Số 68, đường số 38, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM 

Bệnh viện Giải Phẫu Thẩm Mỹ Sài Gòn  

Địa chỉ: 97B Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 

Bệnh viện Giải Phẫu Thẩm Mỹ Thanh Vân  

Địa chỉ: 33 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM 

Bệnh viện Giao Thông Vận Tải 8  

Địa chỉ: 19/51 đường Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

Bệnh viện Hùng Vương  

Địa chỉ: 128 đường Hùng Vương, Phường 12, Quận 5, TP.HCM 



Bệnh viện Huyện Bình Chánh  

Địa chỉ: E9/5 Nguyễn Hữu Trí, ấp 5, xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM 

Bệnh viện Mắt Sài Gòn  

Địa chỉ: 100 Lê Thị Riêng, Quận 1, TP.HCM 

Bệnh viện Mắt  

Địa chỉ: 280 Tầng Trệt đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM 

Bệnh viện Franco Việt Nam  

Địa chỉ: Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM 

Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi PNT  

Địa chỉ: 120 Hùng Vương, Phường 12, Quận 5, TP.HCM 

Bệnh viện Miễn Phí An Bình  

Địa chỉ: 146 đường An Bình, Phường 7, Quận 5, TP.HCM 

Bệnh viện Miễn Phí An Nhơn Tây  

Địa chỉ: Ấp Chợ Cũ, Phường An Nhơn Tây, Quận Củ Chi, TP.HCM 

Bệnh viện Mắt Thành Phố Hồ Chí Minh  

Địa chỉ: Số nhà 58/2, đường Bà huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, TP.HCM 

Bệnh viện Mắt Việt Hàn  

Địa chỉ: Số nhà 355/365, đường Ngô Gia Tự, Phường 3, Quận 10, TP.HCM 

Bệnh viện Nguyễn Trãi  

Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, TP.HCM 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương  

Địa chỉ: 468 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, TP.HCM 

Bệnh viện Nhân Dân 115  

Địa chỉ: 520 Nguyễn Tri Phương, Phường 12, Quận 10 , TP.HCM 



Bệnh viện Nhân Dân Gia Định  

Địa chỉ: 01 đường Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

Bệnh viện Nhân Dân Quận 6  

Địa chỉ: Số nhà 123C, đường Lê Thị Riêng, Quận 1, TP.HCM 

Bệnh viện Nhi Đồng 1  

Địa chỉ: 02 đường Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP.HCM 

Bệnh viện Nhi Đồng 2  

Địa chỉ: 14 đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch  

Địa chỉ: 120 đường Hùng Vương, Phường 12, Quận 5, TP.HCM 

Bệnh viện Pháp - Việt  

Địa chỉ: 6 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM 

Bệnh viện Phụ Sản Hồng Thái  

Địa chỉ: 67 Bis Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Tân Phú, TP.HCM 

Bệnh viện Phụ Sản Quốc Ánh  

Địa chỉ: 104-110 Đường 54, Khu Dân Cư Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM 

Bệnh viện Phụ Sản Từ Dũ  

Địa chỉ: 284 đường Cống Quznh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM 

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông  

Địa chỉ: Số nhà 50, đường Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM 

Bệnh viện Quân Đoàn 4  

Địa chỉ: Số nhà 2B/1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

Bệnh viện Quân Y 7A  

Địa chỉ: 466 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, TP.HCM 



Bệnh viện Quân Y 7C  

Địa chỉ: 50 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM 

Bệnh viện Quân Y Bộ Tư Lệnh Hải Quân  

Địa chỉ: 9 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 

Bệnh viện Quốc Tế Columbia Asia Gia Định  

Địa chỉ: 1 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

Bệnh viện Quốc Tế Phụ Sản  

Địa chỉ: 63 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM 

Bệnh viện Pháp Việt  

Địa chỉ: 6 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM 

Bệnh viện Nhân Dân Gia Đình  

Địa chỉ: 1 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạch, TP.HCM 

 

2. CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TẠI HÀ NỘI 
 

Bệnh viện 19 - 8 Bộ Công An  

Địa chỉ: Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 

Bệnh viện Bắc Thăng Long - Sở Y tế Hà Nội  

Địa chỉ: Khối 3A, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội 

Bệnh viện Bạch Mai  

Địa chỉ: 78 Giải Phóng, Phương Mai, Hà Nội 

Bệnh viện Bán Công Chuyên Khoa Mắt Hà Nội  

Địa chỉ: 51 Trần Nhân Tông, Hà Nội 

Bệnh viện bán công CIRI  

Địa chỉ: 45-47 Hàng Nón, Hà Nội 



Bệnh viện Bán Công Hoè Nhai  

Địa chỉ: 17 Hoè Nhai, Hà Nội 

Bệnh viện Bưu Điện - Tổng Cty Bưu Chính Viễn Thông VN  

Địa chỉ: 1 Yên Bái 2, Hà Nội 

Bệnh viện Công An TP. Hà Nội  

Địa chỉ: 67 L{ Thường Kiệt, Hà Nội 

Bệnh viện Đa khoa dân lập Chữ thập đỏ Hà Nội  

Địa chỉ: 305 Giải Phóng, Phương Liệt, Hà Nội 

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - Sở Y tế TP. Hà Nội  

Địa chỉ: Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 

Bệnh viện Đa khoa Kwang Myung - Việt Nam  

Địa chỉ: 3 Lô G1, Đô Thị Mới Nam Thăng Long Ciputra, Phú Thượng, Hà Nội 

Bệnh viện Đa khoa tư nhân Tràng An - Sở Y tế TP. Hà Nội  

Địa chỉ: 59 Ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng, Hà Nội 

Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn  

Địa chỉ: 12 Chu Văn An, Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, Hà Nội 

Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng Thăng Long  

Địa chỉ: Thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 

Bệnh viện Đống Đa  

Địa chỉ: 192 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Bệnh viện E  

Địa chỉ: 10 T76 Tổ 1, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội 

Bệnh viện GTVT 1 - Sở Y tế GTVT  

Địa chỉ: Ngõ 1194 đường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 



Bệnh viện Hữu Nghị  

Địa chỉ: 1 Trần Khánh Dư, Bạch Ðằng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức  

Địa chỉ: 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba  

Địa chỉ: 37 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Bệnh viện K - Bộ Y tế  

Địa chỉ: 43 Quán Sứ, Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Bệnh viện Lao Và Bệnh Phổi Hà Nội  

Địa chỉ: Số 44 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Bệnh viện Châm Cứu Trung Ương  

Địa chỉ: 49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội 

Bệnh viện Giao Thông Vận Tải 1  

Địa chỉ: Ngõ 1194 Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 

Bệnh viện Da Liễu Hà Nội  

Địa chỉ: 79B Nguyễn Khuyến, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Bệnh viện Lao Và Bệnh Phổi TW - Bộ Y tế  

Địa chỉ: 463 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội 

Bệnh viện Mắt Hà Nội - Sở Y tế Hà Nội  

Địa chỉ: 37B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Bệnh viện Mắt TW - Bộ Y tế  

Địa chỉ: 85 Bà Triệu, Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Bệnh viện Nhi TW - Bộ Y tế  

Địa chỉ: Số 18, Ngõ 879, Ðê La Thành, Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 



Bệnh viện NN - Bộ nông nghiệp và phát triển Nông Thôn  

Địa chỉ: Xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội 

Bệnh viện Nội Tiết  

Địa chỉ: Khu B, Yên Lãng, Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội - Bộ Y tế  

Địa chỉ: 929 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội 

Bệnh viện Phụ Sản TW - Bộ Y tế  

Địa chỉ: 43 Tràng Thi, Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội  

Địa chỉ: 1 Chùa Hà, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 

Bệnh viện Sông Bôi  

Địa chỉ: 568 Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 

Bệnh viện Tai Mũi Họng TW - Bộ Y tế  

Địa chỉ: 78 Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Bệnh viện tâm Thần Ban Ngày Mai Hương  

Địa chỉ: Phố Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Bệnh viện tâm Thần Hà Nội  

Địa chỉ: Sài Ðồng, Long Biên, Hà Nội 

Bệnh viện tâm Thần TW - Bộ Y tế  

Địa chỉ: Đông Quan, Dịch Vọng, Hà Nội 

Bệnh viện Thăng Long - Sở Y tế TP. Hà Nội  

Địa chỉ: Km 8, Mai Dịch, Từ Liêm, Hà Nội 

Bệnh viện Thanh Nhàn  

Địa chỉ: 42 Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 



Bệnh viện Thanh Trì  

Địa chỉ: Thôn Huznh Cung, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 

Bệnh viện Tim Hà Hội  

Địa chỉ: 92 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Bệnh viện Tư Doanh Quốc tế TNHH Eukaria VN  

Địa chỉ: 10 Đinh Công Tráng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Bệnh viện TW Quân Đội 108 - Tổng Cục Hậu Cần  

Địa chỉ: 1 Trần Hưng Đạo, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Bệnh viện U Bướu Hà Nội - Sở Y tế TP. Hà Nội  

Địa chỉ: 42 Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Bệnh viện Việt Pháp  

Địa chỉ: 1 Phương Mai, P. Phương Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Bệnh viện Nông Nghiệp  

Địa chỉ: Khối 1 Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 

Bệnh viện quân đội 354  

Địa chỉ: 6 Đốc Ngữ, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 

Bệnh viện Y Học Cổ Truyền TW - Bộ Y tế  

Địa chỉ: 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Phòng Khám Bệnh Đa Khoa Khu Vực Đa Tốn  

Địa chỉ: Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 

Phòng Khám Đa Khoa  

Địa chỉ: Mai Hương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Phòng Khám Đa Khoa GTVT Gia Lâm - Sở Y tế GTVT  

Địa chỉ: Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 



Phòng Khám Đa Khoa Trường Sơn  

Địa chỉ: 25 Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội 

viện Sức Khoẻ tâm Thần Hà Nội  

Địa chỉ: 78 Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Viện Tim Mạch  

Địa chỉ: Bệnh Viện Bạch Mai, Đường Giải Phóng, Hà Nội 

 

 

3. KHỐI Y TẾ DỰ PHÒNG 
 

1.   Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 

Viện trưởng:PGS.TS. Nguyễn Trần Hiển 

Điện thoại:04 39716356 

Địa chỉ:Số 1 Yéc-xanh, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà nội 

2.   Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên 

Điện thoại:050 3852694 

Địa chỉ:59 Hai Bà Trưng, Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

3.   Viện Pasteur Nha Trang 

Điện thoại:058 3822406 

Địa chỉ:8-10 Trần Phú, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

4.   Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh 

Viện trưởng:TS. Trần Ngọc Hữu 

Điện thoại:08 38200739 

Địa chỉ:167 Pasteur, phường 8, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

5.   Viện Dinh dưỡng 

Viện trưởng:PGS.TS. Lê Thị Hợp 

Điện thoại:04 39717090 



Địa chỉ:48B Tăng Bạt Hổ, TP. Hà Nội 

6.   Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường 

Điện thoại:04 39074361 

Địa chỉ:1B phố Yéc-xanh, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

7.   Viện Vệ sinh-Y tế Công cộng TP Hồ Chí Minh 

Viện trưởng:PGS.TS. Lê Hoàng Ninh 

Điện thoại:08 38559503 

Địa chỉ:159 Hưng Phú, phường 8, quận 8, TP. Hồ Chí Minh 

8.  Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương 

Viện trưởng:TS. Nguyễn Mạnh Hùng 

Điện thoại:04 38543034 

Địa chỉ:Số 245 đường Lương Thế Vinh, Trung Văn, Từ Liêm, TP. Hà Nội 

9.  Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn 

Viện trưởng:TS. Triệu Nguyên Trung 

Điện thoại:056 3847725 

Địa chỉ:611B Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

10.  Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP Hồ Chí Minh 

Viện trưởng:TS. Lê Thành Đồng 

Điện thoại:08 3923.9946 

Địa chỉ:699 Trần Hưng Đạo, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

 

 

 

4. CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU 
 

1.  Viện Kiểm nghiệm Thuốc TW 

Điện thoại:04 38256902 



Địa chỉ:48 Hai Bà Trưng, q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

2.   Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế 

Viện trưởng:Lê Văn Phủng 

Điện thoại:04 35595167 

Địa chỉ:Đại Kim, q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

3.  Viện Pháp Y Quốc gia 

Viện trưởng:TS. Vũ Văn Dương 

Điện thoại:04 39746190 

Địa chỉ:Số 41 Nguyễn Đình Chiểu, q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

4.   Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế 

Điện thoại:04 35740801 

Địa chỉ:40 phố Phương Mai, q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

5.   Viện Dược liệu 

Viện trưởng:TSKH. Nguyễn Minh Khởi 

Điện thoại:04 38252644 

Địa chỉ:3B Quang Trung, q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

6.   Viện Y học biển 

Viện trưởng:PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn 

Điện thoại:031 3212898 

Địa chỉ:Số 513 đường Nguyễn Văn Linh, TP. Hải Phòng 

7.  Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế 

Viện trưởng:TS. Lê Văn Hiệp 

Điện thoại:058 3822408 

Địa chỉ:Số 9 Pasteur, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

8.    Viện Giám định Pháp y Tâm thần 

Viện trưởng:TS. Phạm Đức Thịnh 



9.   Viện Giám định Y khoa 

Điện thoại:04 38694083 

Địa chỉ:Phương Mai, q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

10.  Viện Công nghệ thông tin - Thư viện Y học Trung ương 

Q.Viện trưởng:BS TS Lương Chí Thành 

Điện thoại:04.38264040 

Địa chỉ:15 Lê Thánh Tông và ngõ 135 Núi Trúc, Hà Nội 

 

11.  Viện Kiểm nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh 

12.   Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn Thực phẩm Quốc gia 

Viện trưởng:TS. BS. Phạm Xuân Đà 

Địa chỉ:13 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

13.  Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế 

Điện thoại:04 39710583 

Địa chỉ:Số 135 Lò Đúc, q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

14.  Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe TW 

Giám đốc:BS. Đặng Quốc Việt 

Điện thoại:04 38327510  

Địa chỉ:366 Đội Cấn, q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

 

5. SỞ Y TẾ CÁC TỈNH THÀNH 
 

1.    Sở Y tế An Giang 

Giám đốc:Nguyễn Văn Sách 

Điện thoại:076-3852989 

Fax:076-3852989 

Địa chỉ:2 Lê Lợi, Mỹ Bình, TP Long Xuyên 



2.   Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu 

Giám đốc:Trương Văn Kính 

Điện thoại:064-3852652 

Fax:064-3807182 

Địa chỉ:170 Bacu, Phường 3, TP. Vũng Tàu 

3.   Sở Y tế Bắc Giang 

Giám đốc:Ong Thế Viên 

Điện thoại:0240-38544277 

Fax:0240-3554050 

Địa chỉ:Đường Đặng Thị Nho, TP Bắc Giang 

4.    Sở Y tế Bắc Kạn 

Giám đốc:Nông Quốc Chí 

Điện thoại:0281-3870508 

Fax:0281-3873585 

Địa chỉ:Tổ 7, P. Đức Xuân, TX Bắc Kạn 

5.   Sở Y tế Bắc Ninh 

Giám đốc:Nguyễn Phương Thược 

Điện thoại:0241-3822419 

Fax:0241-3824632 

Địa chỉ:3 Lý Thái Tổ, P. Suối Hoa, TP Bắc Ninh 

6.  Sở Y tế Bạc Liêu 

Giám đốc:Trần Lệ Minh 

Điện thoại:0781-3824020 

Fax:0781-3824206 

Địa chỉ:26Đ Hòa Bình, Phường 3, TX Bạc Liêu 



7.   Sở Y tế Bến Tre 

Giám đốc:Nguyễn Bá Minh 

Điện thoại:075-3812671 

Fax:075-33825637 

Địa chỉ:39 Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, TX Bến Tre 

8.  Sở Y tế Bình Dương 

Giám đốc:Huznh Văn Nhị 

Điện thoại:0650-3822639 

Fax:0650-3825156 

Địa chỉ:211 Yersin, TX Thủ Dầu 1, Bình Dương 

9.   Sở Y tế Bình Định 

Giám đốc:Nguyễn Văn Cang 

Điện thoại:056-3792549 

Fax:056-3792276 

Địa chỉ:756 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn 

10.  Sở Y tế Bình Thuận 

Giám đốc:Bùi Tấn Phúc 

Điện thoại:062-3821993 

Fax:062-3824110 

Địa chỉ:59 Lê Hồng Phong, TP. Phan Thiết 

11. Sở Y tế Cà Mau 

Giám đốc:Huznh Trung Kiên 

Điện thoại:0780-3831019 

Fax:0780-3833043 

Địa chỉ:155A Bùi Thị Trường, Phường 5, Cà Mau 



12.  Sở Y tế Cần Thơ 

Giám đốc:Lê Hùng Dũng 

Điện thoại:071-3831027 

Fax:071-3830710 

Địa chỉ:71 Lý Tự Trọng, P.An Phú, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

13. Sở Y tế Cao Bằng 

Giám đốc:Lý Thị Tứng 

Điện thoại:026-3852272 

Fax:026-3854219 

Địa chỉ:Phố Hiến Giang, Hợp Giang, TX. Cao Bằng 

14. Sở Y tế Đà Nẵng 

Giám đốc:Trịnh Lương Trân 

Điện thoại:0511-3826276 

Fax:0511-3826276 

Địa chỉ:103 Hùng Vương, TP Đà Nẵng 

15.  Sở Y tế Đăk Lăk 

Giám đốc:Nguyễn Phi Tiến 

Điện thoại:050-3852210 

Fax:050-3852209 

Địa chỉ:68 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột 

16.   Sở Y tế Điện Biên 

Giám đốc:Phạm Xuân Kôi 

Điện thoại:023-3825276 

Fax:023-3825468 

Địa chỉ:114 Tôn Thất Tùng, P. Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ 



17.  Sở Y tế Đồng Nai 

Giám đốc:Từ Thanh Chương 

Điện thoại:061-3942641 

Fax:061-3847269 

Địa chỉ:2 Phan Đình Phùng, P. Quang Vinh, TP Biên Hòa 

18.  Sở Y tế Đồng Tháp 

Giám đốc:Đoàn Văn Hồng 

Điện thoại:067-3853113 

Fax:067-3853113 

Địa chỉ:5 Võ Trường Toản, P1, TX Cao Lãnh 

19. Sở Y tế Gia Lai 

Giám đốc:Phùng Xuân Quýnh 

Điện thoại:059-3824449 

Fax:059-2824449 

Địa chỉ:14 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku 

20. Sở Y tế Hà Giang 

Giám đốc:Hoàng Ngọc Quyền 

Điện thoại:019-3866457 

Fax:019-3864294 

Địa chỉ:338 Nguyễn Trãi, TX Hà Giang 

21. Sở Y tế Hà Nam 

Giám đốc:Nguyễn Lập Quyết 

Điện thoại:0351-3852729 

Fax:0351-3852729 

Địa chỉ:Đường Trường Chinh, TX Phủ Lý 



22. Sở Y tế Hà Tĩnh 

Giám đốc:Bùi Văn Bốn 

Điện thoại:039-3856661 

Fax:039-3856661 

Địa chỉ:71 Hải Thượng Lãn Ông, TX Hà Tĩnh 

23.  Sở Y tế Hải Dương 

Giám đốc:Nguyễn Thành Công 

Điện thoại:0320-3852216 

Fax:0320-3852296 

Địa chỉ:42 Quang Trung, TP Hải Dương 

24. Sở Y tế Hải Phòng 

Giám đốc:Nguyễn Văn Vy 

Điện thoại:031-3745702 

Fax:031-3823802 

Địa chỉ:38 Lê Đại Hành, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng 

25. Sở Y tế Hậu Giang 

Giám đốc:Phạm Thanh Khôi 

Điện thoại:071-3878929 

Fax:071-3878929 

Địa chỉ:406 Trần Hưng Đạo B, TX Vị Thanh 

26.  Sở Y tế Hòa Bình 

Giám đốc:Quách Đình Thông 

Điện thoại:018-3 852050 

Fax:018-3865059 

Địa chỉ:Phường Đồng Tiến, TX Hòa Bình 



27.  Sở Y tế Hưng Yên 

Giám đốc:Đỗ Xuân Hồng 

Điện thoại:0321-3863658 

Fax:0321-3863658 

Địa chỉ:Hải Thượng Lãn Ông, P. An Tảo, TX Hưng Yên 

28.  Sở Y tế Khánh Hòa 

Giám đốc:Trương Tấn Minh 

Điện thoại:058-3822957 

Fax:058-3827908 

Địa chỉ:3 Hàn Thuyên, TP. Nha Trang 

29.  Sở Y tế Kiên Giang 

Giám đốc:Trần Thủy Cần 

Điện thoại:077-3862023 

Fax:077-3876101 

Địa chỉ:1 Trần Hưng Đạo, TP Rạch Giá 

30. Sở Y tế Kon Tum 

Giám đốc:Võ Thành Đông 

Điện thoại:060-3862351 

Fax:060-3863048 

Địa chỉ:71 Phan Đình Phùng, TX Kon Tum 

31.  Sở Y tế Lạng Sơn 

Giám đốc:Hoàng Đình Hoan 

Điện thoại:025-3812731 

Fax:025-3812456 

Địa chỉ:50 Đinh Tiên Hoàng, TP Lạng Sơn 



32. Sở Y tế Lào Cai 

Giám đốc:Lương Công Sỹ 

Điện thoại:020-3820390 

Fax:020-3 820391 

Địa chỉ:82 Hoàng Liên, TP Lào Cai 

33. Sở Y tế Lâm Đồng 

Giám đốc:Đỗ Văn Chính 

Điện thoại:063-3822336 

Fax:063-3827524 

Địa chỉ:2 Phạm Ngọc Thạch, TP Đà Lạt 

34.Sở Y tế Long An 

Giám đốc:Võ Văn Thắng 

Điện thoại:072-3826264 

Fax:072-3834232 

Địa chỉ:70 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, TX Tân An 

35. Sở Y tế Nam Định 

Giám đốc:Đặng Thị Minh 

Điện thoại:0350-3848486 

Fax:0350-3861261 

Địa chỉ:1 Trần Đăng Ninh, TP Nam Định 

36. Sở Y tế Nghệ An 

Giám đốc:Nguyễn Thị Phúc 

Điện thoại:038-3844791 

Fax:038-3844791 

Địa chỉ:18 Trường Thi, TP Vinh 



37. Sở Y tế Ninh Bình 

Giám đốc:Trịnh Xuân Đạt 

Điện thoại:030-3871099 

Fax:030-3874221 

Địa chỉ:43 Trần Phú, P. Phúc Thành, TX Ninh Bình 

38. Sở Y tế Ninh Thuận 

Giám đốc:Lê Minh Định 

Điện thoại:068-3820800 

Fax:068-3823368 

Địa chỉ:Số 5, Đường 21/8, TX Phan Rang, Tháp Chàm 

39. Sở Y tế Phú Thọ 

Giám đốc:Hoàng Văn Trác 

Điện thoại:0210-3848010 

Fax:0210-3846322 

Địa chỉ:5 Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì 

40. Sở Y tế Phú Yên 

Giám đốc:Trần Văn Tí 

Điện thoại:057-3823667 

Fax:057-3822352 

Địa chỉ:64-68 Phan Đình Phùng, TX Tuy Hòa 

41.   Sở Y tế Quảng Bình 

Giám đốc:Nguyễn Thị Thanh Hương 

Điện thoại:052-3822562 

Fax:052-3824026 

Địa chỉ:2 Hồ Xuân Hương, TX Đồng Hới 



42. Sở Y tế Quảng Nam 

Giám đốc:Phạm Nguyễn Cẩm Thạch 

Điện thoại:0510-3852708 

Fax:0510-3852813 

Địa chỉ:15 Trần Hưng Đạo, TX Tam Kz 

43.   Sở Y tế Quảng Ngãi 

Giám đốc:Phạm Hồng Phương 

Điện thoại:055-3828521 

Fax:055-3811534 

Địa chỉ:19 Nguyễn Chánh, Quảng Ngãi 

44.  Sở Y tế Quảng Ninh 

Giám đốc:Vũ Thị Thu Thủy 

Điện thoại:033-6629413 

Fax:033-6629413 

Địa chỉ:Lê Thánh Tông, TP Hạ Long 

45.   Sở Y tế Quảng Trị 

Giám đốc:Trần Văn Thành 

Điện thoại:053-3852583 

Fax:053-3852586 

Địa chỉ:34 Trần Hưng Đạo, TX Đông Hà 

46.  Sở Y tế Sóc Trăng 

Giám đốc:Tiền Văn Liếu 

Điện thoại:079-3822526 

Fax:079-3825251 

Địa chỉ:6 Châu Văn Tiếp, Phường 2, Sóc Trăng 



47.  Sở Y tế Sơn La 

Giám đốc:Lầu Sáy Chứ 

Điện thoại:022-3852245 

Fax:022-3856023 

Địa chỉ:48 Lò Văn Giá, TX Sơn La 

48. Sở Y tế Tây Ninh 

Giám đốc:Nguyễn Thanh Phong 

Điện thoại:066-3822100 

Fax:066-3824645 

Địa chỉ:37 Lê Lợi, Phường 3, TX Tây Ninh 

49.  Sở Y tế Thái Bình 

Giám đốc:Nguyễn Đình Đán 

Điện thoại:036-3831392 

Fax:036-3839000 

Địa chỉ:197 Hai Bà Trưng, TX Thái Bình 

50. Sở Y tế Thái Nguyên 

Giám đốc:Hà Văn Thức 

Điện thoại:0280-3750437 

Fax:0280-3750437 

Địa chỉ:Phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên 

51. Sở Y tế Thanh Hóa 

Giám đốc:Dương Ngọc Lâm 

Điện thoại:037-3852263 

Fax:037-3855603 

Địa chỉ:101 Nguyễn Trãi, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa 



52. Sở Y tế Thừa Thiên Huế 

Giám đốc:Nguyễn Dung 

Điện thoại:054-3822051 

Fax:054-3832024 

Địa chỉ:28 Lê Lợi, TP Huế 

53. Sở Y tế Tiền Giang 

Giám đốc:Nguyễn Tuấn Tranh 

Điện thoại:073-3872350 

Fax:073-3878106 

Địa chỉ:4 Hùng Vương, Phường 1, TP Mỹ Tho 

54. Sở Y tế Trà Vinh 

Giám đốc:Nguyễn Y Khoa 

Điện thoại:074-3 862399 

Fax:074-3864225 

Địa chỉ:16A Nguyễn Thái Học, Phường 1, TX Trà Vinh 

55. Sở Y tế Tuyên Quang 

Giám đốc:Mai Ngọc Châu 

Điện thoại:027-3824634 

Fax:027-3821210 

Địa chỉ:Tổ 22, P. Tân Quang, TX Tuyên Quang 

56. Sở Y tế Vĩnh Long 

Giám đốc:Nguyễn Phước Thọ 

Điện thoại:070-3820784 

Fax:070-3830652 

Địa chỉ:47 Lê Văn Tâm, Phường 1, TX Vĩnh Long 



57. Sở Y tế Vĩnh Phúc 

Giám đốc:Nguyễn Sơn 

Điện thoại:0211-3862562 

Fax:0211-3843169 

Địa chỉ:P. Đống Đa, TX Vĩnh Yên 

58. Sở Y tế Yên Bái 

Giám đốc:Đào Thị Ngọc Lan 

Điện thoại:029-3852476 

Fax:029-3865154 

Địa chỉ:486 Yên Ninh, TX Yên Bái 

59. Sở Y tế Hà Nội 

Giám đốc:Lê Anh Tuấn 

Điện thoại:04-38437031 

Fax:04-38453119 

Địa chỉ:4 Sơn Tây, Q. Ba Đình 

60. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh 

Giám đốc:Nguyễn Văn Châu 

Điện thoại:08-39309912 

Fax:08-39309088 

Địa chỉ:59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 

 

 

 

 

 



PHẦN 2. BỆNH VIỆN TƯ NHÂN 
 

A. BỆNH VIỆN TƯ NHÂN TẠI HÀ NỘI 
 

1. BVĐKTN Thăng Long 

Địa chỉ:Số 127 Quốc Bảo, X. Tam Hiệp, H. Thanh Trì, Hà Nội 

2.   BVĐKTN Bảo Long 

Địa chỉ:Thôn Trại Hồ, TX. Sơn Tây, Hà Nội 

3.    BVĐKTN Tràng An 

Địa chỉ:Số 59 ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 

4.   BVĐKTN Hồng Ngọc 

Địa chỉ:Số 95 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội 

5.   BV Việt Pháp 

Địa chỉ:Số 01 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 

6. BVĐKTN Hồng Hà 

Địa chỉ:Số 16 Nguyễn Như Đổ, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội 

7.      BVCK Mắt Sài gòn - Hà Nội 

Địa chỉ:77 Nguyễn Du, Hà Nội 

8.  BVĐKTN Hà Thành 

Địa chỉ:Số 61 phố Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 

9.   BVĐKTN Trí Đức 

Địa chỉ:Số 219 Lê Duẩn, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 

10. BVCK Nội Khánh Lương 

Địa chỉ:Số 158 đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 

11.BV Hy vọng Mới 

Địa chỉ:Km10 đường 5, Phụ Thụy, Gia Lâm, Hà Nội 

 

 



6. BỆNH VIỆN TƯ NHÂN TẠI TP HỒ CHÍ MINH 
 

1. BV Phụ sản Quốc tế 

Địa chỉ:Số 63 Bùi Thị Xuân, Q. 1 

2. BVĐKTN Vạn Hạnh 

Địa chỉ:Số 72-74 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q. 10 

3. BVĐKTN Phú Thọ 

Địa chỉ:Số 226 Độc Lập, P. Tân Quí, Q. Tân Phú 

4.  BVĐKTN Hoàn Mỹ 

Địa chỉ:Số 124 Trần Quốc Thảo, Q. 3 

5. BVCK Giải phẫu Thẩm mỹ Sài Gòn 

Địa chỉ:Số 97B-99 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q. 1 

6. BVCKTN Chấn thương Chỉnh hình Sài Gòn (ITO) 

Địa chỉ:Số 305 Lê Văn Sỹ, P.1, Q. Tân Bình 

7. BVTN Mắt Sài Gòn II 

Địa chỉ:Số 98-100 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Q. 1 

8.BVĐKTN Hồng Đức 

Địa chỉ:Số 234 Pasteur, P.6, Q. 3 

9. BV Gaya Việt Hàn 

Địa chỉ:Số 23-25A1 Trương Công Định, P.14, Q. Tân Bình 

10.BVĐKTN Triều An 

Địa chỉ:Số 165 hùng vương (nối dài), An Lạc, H. Bình Chánh 

11.BV Mắt Việt Hàn 

Địa chỉ:Số 355-365 Ngô Gia Tự, P.3, Q. 10 

12. BV Mắt Cao Thắng 

Địa chỉ:Số 135B Trần Bình Trọng, P.2, Q. 5 

13. BVĐKTN Phổ Quang I 

Địa chỉ:Số 192A Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q. 5 

14. BV Phụ sản Quốc Ánh 

Địa chỉ:Số 110 đường số 54, khu Tân Tạo, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân 



15. BVĐKTN An Sinh 

Địa chỉ:Số 10 Trần Huy Liệu, P.12, Q. Phú Nhuận 

16. BVCKTN Tim Tâm Đức 

Địa chỉ:Khu A Phú Mỹ Hưng, đại lộ Nam Sài Gòn, P. Tân Phú, Q. 7 

17.BVCK Giải phẫu Thẩm mỹ Thanh Vân 

Địa chỉ:Số 33G - H Nguyễn bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q.1 

18.  BVCKTN Tai Mũi Họng Sài gòn 

Địa chỉ:Số 1-3 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1 

19.BVĐKTN Mắt Sài Gòn 

Địa chỉ:Số 471/2 Cách Mạng Tháng Tám, P. 13, Q.10 

20.BVĐKTN Vũ Anh  

Địa chỉ:Số 15-16 Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp 

21. BV Ngoại khoa và Chấn thương Chỉnh hình Phương Đông 

Địa chỉ:Ngõ 79 Thành Thái, P.14, Q. 10 

22. BVĐK Mỹ Đức 

Địa chỉ:Số 04 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình 

23. BVĐK Phổ Quang 

Địa chỉ:Số 2B Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình 

24. BVĐK Ngọc Linh 

Địa chỉ:Số 43 R/2 R/4 Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận 

25. BV Việt Pháp (FV. Hospital) 

Địa chỉ:Số 06 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q. 7 

26. BVCK Ngoại Thần kinh Quốc tế 

Địa chỉ:Số 65A Luỹ Bán Bích, P. Tân Thới Hòa 

27. BVCK Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Ngọc Phú 

Địa chỉ:Số 128-130, Duơng Bá Trạc, P. 2, Q. 8 

28. BV Quốc tế Columbia Asia Gia Định 

Địa chỉ:Số 01 Nơ Trang Long, Bình Thạnh 

29. BV ĐK Ngọc Linh 

Địa chỉ:Số 43 R/2 R/4 Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận,TP Hồ Chí Minh 



 

7. BỆNH VIỆN TƯ NHÂN TẠI CÁC TỈNH 
 

1. BV ĐKTN Bình Dân 

Địa chỉ:Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Xuyên, Tp. Long Xuyên,An Giang 

2.     BV ĐKTN Hợp Lực 

Địa chỉ:Số 595 Nguyễn Chí Thanh, P. Đông Thọ,Thanh Hóa 

3. BV ĐKTN Thái Bình Dương 

Địa chỉ:Khối Xuân Quang,P. Tân An, Tx. Hội An,Quảng Nam 

4. BV ĐKTN Thiện Hạnh 

Địa chỉ:Số 17 Nguyễn Chí Thanh, Tp. Ban Mê Thuật,Đắk Lắk  

5. BV ĐKTN Bình Dương 

Địa chỉ:Số 36A Huznh Văn Cù, x. Chánh Mỹ, txThủ Dầu Một,Bình Dương 

6. BV ĐKTN Bình Dân, Đà Nẵng 

Địa chỉ:Số 158 Nguyễn Thị Minh Khai,Đà Nẵng 

7. BV Ngoại khoa Nguyễn Văn Thái  

Địa chỉ:Số 40 Trường Chinh, Xuân Phú, Tp. Huế,Thừa Thiên Huế 

8.   BV ĐKTN Hạnh Phúc 

Địa chỉ:Số 11A Lê Văn Nhung, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên,An Giang 

9. BV ĐKTN Hoàn Mỹ - Đà Nẵng 

Địa chỉ:Số 161 Nguyễn Văn Linh, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê,Đà Nẵng 

10. BV ĐKTN Trung Tâm 

Địa chỉ:501=>507 đ. Lương Ngọc Quyến, P. Phan Đình Phùng,Thái Nguyên 

11.BV ĐKTN Nhật Tân 

Địa chỉ:Khóm Châu Long 7, P. Châu Phú B, thị X. Châu Đốc,An Giang 

12. BV ĐKTN Anh Đức 

Địa chỉ:Số 12 Thủ Khoa Huân, P. 1, Tp. Mỹ Tho,Tiền Giang 

13. BV ĐKTN An Phước 

Địa chỉ:Số 235 Trần Phú, Tp. Phan Thiết,Bình Thuận 



14.  BV ĐKTN 115 

Địa chỉ:Số 40 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Vinh,Nghệ An 

15. BV ĐKTN Sông Thương 

Địa chỉ:256-258 đường Lê Lợi, P. Hoàng Văn Thụ, Tp. Bắc Giang,Bắc Giang 

16. BV ĐK Vĩnh Đức 

Địa chỉ:Thị trấn Vĩnh Điện, H. Điện Bàn,Quảng Nam 

17.  BV ĐKTN Thái An 

Địa chỉ:167 Nguyễn Sinh Sắc, khối 12, P. Đội Cung, Tp. Vinh,Nghệ An 

18.  BV CK Chấn thương Chỉnh hình - PTTH Huế 

Địa chỉ:Số 09 đường Nguyễn Huệ, Tp. Huế,Thừa Thiên Huế 

19. BV ĐKTN Cửa Đông 

Địa chỉ:Số 136 Nguyễn Phong Sắc, P. Hưng Dũng, Tp. Vinh,Nghệ An 

20. BV ĐKTN Phủ Diễn 

Địa chỉ:Xóm 14 X. Diễn Yên, H. Diễn Châu,Nghệ An 

21. BV ĐKTN Tây Đô 

Địa chỉ:Số 09 Quang Trung, P. Hưng Phú, Q. Cái Răng,Cần Thơ 

22. BV ĐKTN Cửu Long Hoàn Mỹ 

Địa chỉ:Lô 20 đường Quang Trung, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng,Cần Thơ 

23. BV ĐKTN Cao Văn Chí 

Địa chỉ:Số D4/58 Tôn Đức Thắng, H. Hoà Thành,Tây Ninh 

24. BV ĐKTN Segaero 

Địa chỉ:Ấp Mới Một, X. Mỹ Hạnh Nam, H. Đức Hòa,Long An 

25. BV ĐK Tâm Phúc 

Địa chỉ:Số 82A Ngô Sĩ Liên, Tp. Phan Thiết,Bình Thuận 

26. BV ĐK Lâm Hoa 

Địa chỉ:Tổ 47, P. Kz Bá Thành, Tp. Thái Bình,Thái Bình 

27. BV ĐKTN Kinh Bắc 

Địa chỉ:Ô số 6-7 khu phố 10 Trần Hưng Đạo, P. Đại Phúc, Bắc Ninh 

28. BV ĐK Hoàng Viết Thắng  

Địa chỉ:Số 187 Điện Biên Phủ, P. Trường An,Tp. Huế 



29. BV ĐK Thanh Vũ Medic 

Địa chỉ:Số 26A Bà Triệu, P. 3,Bạc Liêu 

30. BV ĐKTN Hoà Bình 

Địa chỉ:Số 355 Trần Hưng Đạo, Tp.Qui Nhơn,Bình Định 

31. BV ĐKTN Mỹ Phước 

Địa chỉ:Đường TC3, thị trấn Mỹ Phước, H. Bến Cát,Bình Dương  

32.BV Ngoại khoa Nguyễn Văn Thái 

Địa chỉ:Tổ 1A, An Trung II, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng 

33. BV ĐK Hoà Bình 

Địa chỉ:Phạm Xuân Huân, P. Hải Tân, Tp. Hải Dương, Hải Dương 

34. BV ĐK Hồng Phúc 

Địa chỉ:Số 10 Hồ Xuân Hương, Hồng Bàng,Hải Phòng 

35.BV ĐKTN Bình An 

Địa chỉ:Số 80 Nguyễn Trung Trực, P. Vĩnh Bảo, Tp. Rạch Giá,Kiên Giang 

36. BV ĐKTN DOMEDIC 

Địa chỉ:Số 700 QL30 X. Mỹ Tân, Tp. Cao Lãnh,Đồng Tháp 

37. BV chuyên khoa Tâm An 

Địa chỉ:Số 257 Nguyễn Trãi, Tân Sơn, Tp. Thanh Hóa,Thanh Hóa 

38. BV ĐKTN Văn Cao 

Địa chỉ:Số 207 Văn Cao,  Hải Phòng 

39. BV Mắt Bình Tâm 

Địa chỉSố 101 Trường Thi, P. Trường Thi, Tp. Thanh Hóa,Thanh Hóa 

40. BV ĐKTN Vĩnh Toàn 

Địa chỉ:Số 49 Lê Duẩn,Đà Nẵng 

41.BV ĐK Sài Gòn - Nam Định 

Địa chỉ:Đường Đông A khu đô thị mới Hoà Vượng, Tp. Nam Định,Nam Định 

42. BV ĐK Hữu nghị 103 

Địa chỉ:Tổ 44, P. Nguyễn Phúc, Tp. Yên Bái,Yên Bái 

43.BV ĐK Hoàn Mỹ Đà Lạt 

Địa chỉ:Tiểu khu 156, Đồi Long thọ, đ.Mimosa, P. 10, Đà Lạt,Lâm Đồng 



44.  BV ĐK Thành An Sài Gòn 

Địa chỉ:Số 54 đường L{ Thường Kiệt, P. Lê Lợi, Tp. Vinh,Nghệ An 

 

PHẦN 3. CÔNG TY DƯỢC PHẨM 
 

8. DANH SÁCH CÁC CÔNG TY DƯỢC Ở CÁC TỈNH 
 

Ân Đức Pharma  

Địa chỉ: 
Tầng 3 Toà nhà Trần Tuấn ,Số 10 Phan Đình Giót, Quận Tân Bình ,TP. HCM - Tầng 3 toà 

nhà Sông Thao, Số 69 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Công ty cổ phần Dược - trang Thiết bị Y tế Hoà Bình  

Địa chỉ: Cù Chính Lan, Đồng Tiến, Hoà Bình 

Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hoá  

Địa chỉ: 232 Trần Phú, P.Lam Sơn, Thanh Hoá 

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây  

Địa chỉ: 80 Quang Trung, Hà Đông, Hà Tây 

Công ty cổ phần Dược phẩm TW Foripharm  

Địa chỉ: 16 Lê Đại Hành, P.Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP.Hải Phòng 

Công ty cổ phần Dược phẩm và Vật tư Y tế Lạng Sơn  

Địa chỉ: 2 Nguyễn Du, Lạng Sơn 

Công ty dụng cụ và Thiết bị Y tế xuất nhập khẩu Hà Nội  

Địa chỉ: 90A/C15 L{ Thường Kiệt, Phường 14, Q.10, TP HCM 

Công ty Dược phẩm Bình Minh  

Địa chỉ: 144 Trần Phú, Văn Mỗ, Hà Đông, Hà Tây 



Công ty Dược phẩm Quang Trung  

Địa chỉ: 74 Quang Trung, Quang Trung, Hà Đông, Hà Tây 

Chi nhánh Công ty Dược phẩm Trang Thiết bị Y tế Hà Nội  

Địa chỉ: 90A/B84 L{ Thường Kiệt, P 14, Q.10, TP HCM 

Công ty Dược phẩm Yên Bái  

Địa chỉ: 521 Yên Ninh, P.Minh Tân, Yên Bái 

Công ty Dược Thiết bị Y tế Hà Giang  

Địa chỉ: Quốc Lộ 2, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang 

Công ty Dược và trang Thiết bị Y tế Quảng Ninh  

Địa chỉ: 703 Lê Thánh Tông, P.Bạch Đằng, TP.Hạ Long, Quảng Ninh 

Công ty Dược và Vật tư Y tế Thái Bình  

Địa chỉ: Quốc Lộ 10, P.Phú Khánh 

Công ty liên doanh Dược phẩm Gateway  

Địa chỉ: Phú Lãm, Thanh Oai, Hà Tây 

Công ty TNHH Dược phẩm Cường Long  

Địa chỉ: 84 Kênh Liêm, Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh 

Công ty TNHH Dược phẩm Hạ Long  

Địa chỉ: 8 Hoàng Long, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh 

Công ty TNHH Dược phẩm Lan Xuyên  

Địa chỉ: 53 Quang Trung, Quang Trung, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng 

Công ty Vật tư Y tế Thái Bình  

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P.Lê Hồng Phong, Thái Bình 

Hãng Thuốc Thể Thao  

Địa chỉ: 69 Trần Phú, P.Lam Sơn, Thanh Hoá 



Công ty cổ phẩm Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Tĩnh  

Địa chỉ: 143 Hà Huy Tập, P.Nam Hà, thĩ xã Hà Tĩnh 

Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định  

Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, P.Quang Trung, TP.Qui Nhơn, tỉnh Bình Định 

Công ty cổ phẩn Dược Vật tư Y tế Nghệ An  

Địa chỉ: 16 Nguyễn Thị Minh Khai, Vinh, Nghệ An 

Công ty cổ phần Thiết bị Vật tư Y tế Nghệ An  

Địa chỉ: Nguyễn Bình Khiêm, Hưng Dụng, Nghệ An 

Công ty Đông Dược Đông Á  

Địa chỉ: 373 Nguyễn Trãi, Thanh Hoá 

Công ty Dược phẩm Đồng Nai  

Địa chỉ: 221B Quốc lộ 15, P.Tân Tiến, TP.Biên Hoà, Đồng Nai 

Công ty Dược phẩm Khánh Hoà  

Địa chỉ: Đường 2/4, P.Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hoà 

Công ty Dược phẩm Quảng Bình  

Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, P.Bắc Lý, Thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

Công ty Dược phẩm Quảng Ngãi  

Địa chỉ: 974 Quang Trung, xã Chánh Lô, thị xã Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 

Công ty Dược phẩm Thiết bị Y tế Kon Tum  

Địa chỉ: 242 Trần Hưng Đạo, Quyết Thắng, Kon Tum 

Công ty Dược phẩm Thừa Thiên Huế  

Địa chỉ: 66 Phan Chu Trinh, P.Phước Vĩnh, TP.Huế, Thừa Thiên Huế 

Công ty Dược và Vật tư Y tế Phú Yên  

Địa chỉ: 166-170 Nguyễn Huệ, P.7, thị xã Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên 



Công ty Dược và Vật tư Y tế Quảng Trị  

Địa chỉ: 185 Lê Duẩn, thị xã Đông Hà, Quảng Trị 

Công ty Dược Vật tư Y tế Đắc Lắc  

Địa chỉ: 9A Hùng Vương, Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc 

Công ty Dược Vật tư Y tế Khánh Hoà  

Địa chỉ: 48 Sinh Trung, TP. Nha Trang, Khánh Hoà 

Công ty TNHH Dược An Khang  

Địa chỉ: 21 Lê Phụng Hữu, Q.Ba Đình, Thanh Hoá 

Công ty TNHH Dược Chiến Thắng  

Địa chỉ: 15 Hưng Bình, Vinh, Nghệ An 

Công ty TNHH Dược phẩm Nam Vinh  

Địa chỉ: 129 Lê Lợi, Vinh, Nghệ An 

Xí Nghiệp Dược phẩm Nghệ An  

Địa chỉ: 68 Nguyễn Sỹ Sách, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 

Xí Nghiệp Dược phẩm Thanh Hoá  

Địa chỉ: Quang Trung, P.Ngọc Trạo, TP.Thanh Hoá 

Can Tho University Pharmaceutical And Agricultural Co, Limited  

Địa chỉ: Khu 1 Đại học Cần Thơ, Đường 3-2, P.Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ 

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang  

Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P.An Hoà, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ 

Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM  

Địa chỉ: Số 4, Đường 30/4, Thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp 

Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Thuận  

Địa chỉ: Số 114, phố Nguyễn Hội, P.Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận 



Công ty Dược phẩm Dược Liệu Tiền Giang  

Địa chỉ: Khu 4, Quốc Lộ 1, Cai Lậy, Tiền Giang 

Công ty Dược phẩm Vật tư Y tế Trà Vinh  

Địa chỉ: 37 Phạm Thái Bường, P.9, Thị Xã Trà Vinh 

Công ty Dược và Vật tư Y tế Cửu Long  

Địa chỉ: 150 14-9, P.5, Vĩnh Long 

Công ty Dược và Vật tư Y tế Lâm Đồng Ladophar  

Địa chỉ: 6A Ngô Quyền, P.6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng 

Công ty Dược và Vật tư Y tế Long An  

Địa chỉ: 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Tân An, Long An 

Công ty Dược và Vật tư Y tế Tây Ninh  

Địa chỉ: 4 Nguyễn Thái Học, P.2, Tây Ninh 

Công ty Dược và Vật tư Y tế Tiền Giang  

Địa chỉ: 15B Dốc Bình Kiều, P.2, Mỹ Tho, Tiền Giang 

Công ty Liên Doanh TNHH Dược phẩm Đồng Hải  

Địa chỉ: Chợ Sặt, P. Tân Biên, TP. Biên Hoà, Đồng Nai 

Công ty TNHH Cao Su Ylh Sheng  

Địa chỉ: KCN Biên Hòa II, TP. Biên Hoà, Đồng Nai 

Công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam  

Địa chỉ: 14+15, 2A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai 

Công ty TNHH Dược phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam  

Địa chỉ: Số 13, đường 9A, Khu CN Biên Hoà II, tỉnh Đồng Nai 

Công ty TNHH Hoàng Long  

Địa chỉ: C1/17+18 Long Bình Tân, Biên Hoà, Đồng Nai 



Công ty TNHH Novartis Nông Dược Việt Nam  

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Lô 32, TP.Biên Hòa, Đồng Nai 

Công ty TNHH OPV Việt Nam  

Địa chỉ: Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 

Công ty Xuất Nhập Khâu Y tế Tỉnh Đông Tháp  

Địa chỉ: 234A QL30, Mỹ Trà Thị xã Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp 

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Thọ Sanh  

Địa chỉ: 40 Trương Nữ Vương, P.1, thị xã Vĩnh Long, Vĩnh Long 

Angiang Pharmaceutical Co  

Địa chỉ: 27 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang 

Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà  

Địa chỉ: 415 Hàn Thuyên, Nam Định 

Công ty cổ phần Dược phẩm Sóc Trăng  

Địa chỉ: 45-47 Hai Bà Trưng, P.1, Sóc Trăng 

Công ty cổ phần Dược phẩm thành phố Nam Định  

Địa chỉ: 66 Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Nam Định 

Công ty cổ phần Dược phẩm và dịch vụ Y tế Nam Định  

Địa chỉ: 145 Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Nam Định 

Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc  

Địa chỉ: 10 Tô Hiệu, Thị xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bến Tre  

Địa chỉ: 6A3 xa lộ 60, P.Phú Khương, Thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

Công ty Dược Bắc Giang  

Địa chỉ: Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang 



Công ty Dược Bắc Ninh  

Địa chỉ: 1, Ninh Xá, Bắc Ninh 

Công ty Dược Giao Thuỷ  

Địa chỉ: Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, Nam Định 

  

Công ty Dược phẩm An Giang  

Địa chỉ: 27 Nguyễn Thái Học, Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang 

Công ty Dược phẩm Kiên Giang  

Địa chỉ: Chợ Bắc Sơn, P.Vinhx Lạc, TP.Rạch Gía, Kiên Giang 

Công ty Dược phẩm Nam Hà  

Địa chỉ: 415 đường Hàn Thuyên, P.Vị Xuyên, TP.Nam Định, Nam Định 

Công ty Dược Thái Nguyên  

Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 

Công ty Dược và Vật tư Y tế Kiên Giang  

Địa chỉ: 485 Ngô Quyền, Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang 

Công ty Dược và Vật tư Y tế Phú Thọ  

Địa chỉ: 2201 Đường Hùng Vương, P.Gia Cam, Việt Trì, Phú Thọ 

Công ty Dược Vật tư Y tế Lào Cai  

Địa chỉ: Thanh Niên, Duyên Hải, Lào Cai 

Công ty TNHH Dược phẩm Phương Bắc  

Địa chỉ: 342 Lương Ngọc Quyến, Đông Quang, Thái Nguyên 

Công ty TNHH Tập Đoàn Y Dược Đại Chính  

Địa chỉ: Thị trấn Hoa Mac, huyện Duy Tiên, Hà Nam 

Binh Duong Pharmaceuticals Co  

Địa chỉ: 6/3 Đại lộ Bình Dương, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương 



Công ty cổ phần Dược Bình Lục  

Địa chỉ: Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam 

Công ty cổ phần Dược Danapha  

Địa chỉ: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP.Đà Nẵng 

Công ty Dược Đà Nẵng  

Địa chỉ: 2 Phan Đình Phùng, Q.Hải Châu, Đà Nẵng 

Công ty Dược TW3  

Địa chỉ: 237 Nguyễn Chí Thanh, P.Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 

Công ty Dược và Vật tư Y tế Quảng Nam  

Địa chỉ: 120 Huznh ThúcKháng, An Xuân, Tam Kz, Quang Nam 

Công ty Liên Doanh Biofarmtech  

Địa chỉ: 53 Đường Lê Hồng Phong, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 

Công ty TNHH Dược phẩm Thảo Mộc  

Địa chỉ: Ấp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương 

Công ty TNHH Dược phẩm Thuận An  

Địa chỉ: 12 Pasteur, TT. Lái Thiêu, H. Thuận An, Bình Dương 

Công ty TNHH Dược phẩm Và Thiết bị Y tế Phú Cường  

Địa chỉ: 211 Ông Ích Khiêm, Q.Hải Châu, Đà Nẵng 

Công ty TNHH HASAN  

Địa chỉ: Đường số 2, P.CN Đồng Am, Thuận An, Tỉnh Bình Dương 

Công ty TNHH King Max Việt Nam  

Địa chỉ: Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

Xí nghiệp Dược phẩm TW5  

Địa chỉ: 1 Lý Tự Trong, Q. Hải Châu, TP.Đà nẵng 

 



 

9. CÁC CÔNG TY DƯỢC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 
 

Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thiên Thế  

Địa chỉ: 26/7 Trương Định, P.Bình Thạnh, Q.1, TP.HCM 

Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Đức  

Địa chỉ: 332/108 Nguyễn Thái Sơn, P.5, Q.Gò Vấp, TP. HCM 

Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Hóa  

Địa chỉ: 47 Lam Sơn, P.5, Q.Pn, TP.HCM 

Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Tiến Phúc  

Địa chỉ: 90A/B47 L{ Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Úc Châu  

Địa chỉ: 32/12A Trương Quốc Dung, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM 

Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Y Khoa  

Địa chỉ: 561 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Thương mại Dược Thuận Gia (Thugico)  

Địa chỉ: 516 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, TP.HCM 

Công ty TNHH Thương mại Dược Thuận Hồng Phú  

Địa chỉ: 90A Gian G9 L{ Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Thương mại Nga Việt  

Địa chỉ: 644/4 Đường 3 Tháng 2, P.14, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Thương mại Phú Hoàng Đạt  

Địa chỉ: 299/19/2 L{ Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM 



Công ty TNHH Thương mại Quốc Tế Sang Hai  

Địa chỉ: 602/17 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bt, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Thăng Long  

Địa chỉ: Kk8 Cx Bắc Hải Ba Vì, P.15, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Thương mại Thành An Khang  

Địa chỉ: 44/4 Phan Xích Long, P.16, Q.11, TP.HCM 

Công ty TNHH Thương mại Thanh Quí  

Địa chỉ: 1A Đường 3 Tháng 2, P.15, Q.11, TP.HCM 

Công ty TNHH Thương mại Thiện Chí  

Địa chỉ: 484 Hòa Hảo, P.5, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Hùng Vương  

Địa chỉ: 136 Lầu 1 Phòng 17 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Trịnh Trần  

Địa chỉ: 10 Tôn Thất Hiệp, P.13, Q.11, TP.HCM 

Công ty TNHH Việt Pham  

Địa chỉ: 545 Lầu 2 Huznh Văn Bánh, P.14, Q. Phú Nhuận, TP.HCM 

Công ty TNHH Vũ Tùng  

Địa chỉ: 316 Tên Lửa, P.An Lạc, Q.Btân, TP.HCM 

Công ty TNHH Xuân Trang  

Địa chỉ: 54B Nguyễn Thị Huznh, P.11, Q.Pn, TP.HCM 

Công ty cổ phần MERUFA  

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 

Công ty TNHH M.E.D  

Địa chỉ: 129A Nguyễn Huệ (Kimdo Rc Bldg Lầu 3 Phòng C302B), P.Bn, Q.1, TP.HCM 



Công ty TNHH Xuất nhập khẩu KD Dược Thiên Huê  

Địa chỉ: 528 Hồng Bàng, P.16, Q.11, TP.HCM 

Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa Việt  

Địa chỉ: 788/2B Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gv, TP.HCM 

Công ty Vacxin & Sinh phẩm Số 2  

Địa chỉ: 181 Hùng Vương, P.9, Q.5, TP.HCM 

Công ty XNK Y tế II  

Địa chỉ: 246 Cống Quznh, Q.1, TP.HCM 

Công ty Xuất Nhập Khẩu và Đầu Tư Chợ Lớn  

Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, P.11, Q. 5, TP.HCM 

Hội Y Học cổ Truyền Việt Nam-Quận Hội Gò Vấp  

Địa chỉ: 5 Trần Phú Cương, P.5, Q.Gv, TP.HCM 

Hợp Tác Xã Hùng Vương  

Địa chỉ: 136 Hải Thượng Lãn Ông, P.10, Q.5, TP.HCM 

Thiên Hòa Đường Tổ Hợp Bào Chế Thuốc Dân Tộc  

Địa chỉ: 341A Bến Phú Lâm, P.9, Q.6, TP.HCM 

Tổ Hợp Bào Chế Đông Nam Dược Phước Linh  

Địa chỉ: 355/908C Vĩnh Viễn, P.5, Q.10, TP.HCM 

Tổng Công ty Dược Việt Nam  

Địa chỉ: 178 Điện Biên Phủ, P.6, Q.3, TP.HCM 

Trung tâm Dv - Thương mại Y Dược Tổng Hợp  

Địa chỉ: 32B/2 Nguyễn Văn Lượng, P.16, Q.Gv, TP.HCM 

Trung tâm Khoa Học Công Nghệ Dược  

Địa chỉ: 41-43 Đinh Tiên Hoàng, P.Bn, Q.1, TP.HCM 

  



Trung tâm Linh Chi  

Địa chỉ: 81/1 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM 

Trung tâm Sâm & Dược Liệu TP. HCM  

Địa chỉ: 41 Đinh Tiên Hoàng, P.Bn, Q.1, TP.HCM 

Viện Y Dược Học Dân Tộc  

Địa chỉ: 273 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP.HCM 

 

Công ty TNHH Dược phẩm Huynh Đệ  

Địa chỉ: 90C2 L{ Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm IC Việt Nam  

Địa chỉ: 28 Nguyễn Huy Lượng, P.14, Q.Bt, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Ích Khiêm  

Địa chỉ: 207/57 Đường 3 Tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Khang Duy  

Địa chỉ: 312bis Trường Chinh, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Khang Thái  

Địa chỉ: 87 Trần Não, P.Bình An, Q.2, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Khanh Minh  

Địa chỉ: 340A Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Khánh Như  

Địa chỉ: 134/1 Gian J19 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy  

Địa chỉ: 165-165A Sư Vạn Hạnh Nối Dài, P.13, Q.10, TP.HCM  

Công ty TNHH Dược phẩm Kim Châu  

Địa chỉ: 33 Bùi Đình Túy, P.26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Kim Phúc  

Địa chỉ: 109 Tân Vĩnh, P.6, Q.4, TP.HCM  



Công ty TNHH Dược phẩm Kim Thành  

Địa chỉ: 611/20 Điện Biên Phủ, P.1, Q.3, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Lam Sơn  

Địa chỉ: C14/15 Ql1, X.Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Lam Sơn (Tkp Pharma)  

Địa chỉ: 299/2D L{ Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Lê Bảo  

Địa chỉ: 9 Ngô Tất Tố, P. 21, Q. Bình Thạnh, TP. HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Lê Khải  

Địa chỉ: 3 Thạch Lam, P.Hiệp Tân, Q.Tp, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Leung Kai Fook Vietnam  

Địa chỉ: 121B Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q.Pn, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Liên Phát  

Địa chỉ: 307 Lãnh Binh Thăng, P.8, Q.11, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Liên Phương  

Địa chỉ: 120 Nguyễn Thị Nhỏ, P.15, Q.11, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Liên Việt  

Địa chỉ: 114/9A-B Sư Vạn Hạnh Nối Dài, P.12, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Liên Việt  

Địa chỉ: 740/9A Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Mai  

Địa chỉ: 13 Sông Thao, P.2, Q.Tb, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Mai  

Địa chỉ: 81/18A Hồ Văn Huê, P.9, Q.Pn, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Mai Khanh  

Địa chỉ: 70 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Mai Nguyên  

Địa chỉ: 146 Bàu Cát 3, P.14, Q.Tb, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Mễ Đình  

Địa chỉ: 24 Phạm Viết Chánh, P.19, Q.Bt, TP.HCM 



Công ty TNHH Dược phẩm Miên Định  

Địa chỉ: 331/1Bis Nam Kz Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Miền Tây  

Địa chỉ: 38E/A7 Huznh Hữu Bạc, P.4, Q. Tân Bình, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Minh Anh  

Địa chỉ: 401 Lý Thái Tổ, P.9, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Minh Tâm  

Địa chỉ: 90A/B69 L{ Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Minh Thức  

Địa chỉ: C39 Tân Kz Tân Qu{, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tp, TP.HCM 

 Công ty TNHH Dược phẩm Minh Việt  

Địa chỉ: 17 Lê Minh Xuân, P.8, Q. Tân Bình, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Mỹ Á  

Địa chỉ: 175/4 Nguyễn Tri Phương, P.8, Q.5, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Mỹ ấn  

Địa chỉ: 11/24 Phạm Phú Thứ, P.11, Q.Tb, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Mỹ Ngọc  

Địa chỉ: 167 Phan Đăng Lưu, P.1, Q.Pn, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Nam Sơn  

Địa chỉ: 223 Tôn Thất Hiệp, P.12, Q.11, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Nam Trân  

Địa chỉ: 027 Kp Mỹ Hoàng, Phú Mỹ Hưng Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Nam Việt  

Địa chỉ: 11A Phố Chợ, P.Tân Thành, Q.Tp, TP.HCM 

  

Công ty TNHH Dược phẩm Ngọc Châu  

Địa chỉ: 335A Nam Kz Khởi Nghĩa, P.7, Q.1, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Nguyễn Hoàng  

Địa chỉ: 796/10 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM 



Công ty TNHH Dược phẩm Nhân Hòa  

Địa chỉ: 17K/3 Dương Đình Nghệ, P.8, Q.11, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Nhân Sinh  

Địa chỉ: 350-352 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Nhân Tâm  

Địa chỉ: 90A/B48bis L{ Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Phạm Anh  

Địa chỉ: 42/13 Tôn Thất Hiệp, P.13, Q.11, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Phú Sơn  

Địa chỉ: 190 Kdc Bình Phú Đường 11, P.11, Q.6, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Phú Xuân  

Địa chỉ: 646 Bà Hạt, P.6, Q.10, TP.HCM 

  

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Phú Xuân  

Địa chỉ: 14 Tân Châu, P.8, Q.Tb, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Phúc Hiếu Phú  

Địa chỉ: 90A/B53 L{ Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Phúc Thiện  

Địa chỉ: 6 Lê Công Kiều, P.Ntb, Q.1, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Phước Lộc  

Địa chỉ: 38 Đặng Tất, P.Tđ, Q.1, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Phước Thịnh  

Địa chỉ: 62 Bà Lê Chân, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Phương Đông  

Địa chỉ: 138 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam  

Địa chỉ: 1/23 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Q.10, TP. HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nghi  

Địa chỉ: 31 Cx Bình Thới Đường 8, P.8, Q.11, TP.HCM 



Công ty TNHH Dược phẩm Quang Anh  

Địa chỉ: 68 Hòa Hưng, P.13, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Quang Minh  

Địa chỉ: 37 Tôn Đức Thắng (Saigon Trade Center Lầu 8), P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Quang Thái  

Địa chỉ: 42 Đường 26, P.10, Q.6, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Quốc Tế - Tỉnh Daklak  

Địa chỉ: 421/20 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Rạng Đông  

Địa chỉ: 38 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Sài Gòn  

Địa chỉ: 3 Tăng Bạt Hổ, P.12, Q.5, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Sao Khuê  

Địa chỉ: 123 Đào Duy Anh, P.9, Q.Pn, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam  

Địa chỉ: 7 Bis, Tăng Bạt Hổ, P.12, Q. 5, TP HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam  

Địa chỉ: 136 Lầu 1 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Tâm Gia Phúc  

Địa chỉ: 190/1A Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tb, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Tân Hoá  

Địa chỉ: 41 Trần Hưng Đạo B, P.6, Q.5, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Tân Phong  

Địa chỉ: 7A Tăng Bạt Hổ, P.12, Q.5, TP.HCM 

   

Công ty TNHH Dược phẩm Tân Sơn  

Địa chỉ: 15 Nguyễn Kim, P.12, Q.5, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Tân Tân  

Địa chỉ: 203 Đồng Khởi (Mondial Center Lầu 3 Phòng 303), P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM 



Công ty TNHH Dược phẩm Tây Huy  

Địa chỉ: 284/8 L{ Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Thành Đạt  

Địa chỉ: 90A/D15 L{ Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Thành Nam  

Địa chỉ: 195/30 Vườn Lài, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tp, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Thanh Quang  

Địa chỉ: 531 An Dương Vương, P.8, Q.5, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Thanh Thảo  

Địa chỉ: 2/10B Trần Não, P.Bình An, Q.2, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Tháp An  

Địa chỉ: 127 Bùi Minh Trực, P.6, Q.8, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Thiên An  

Địa chỉ: 1A Gian 13 Đường 3 Tháng 2, P.15, Q.11, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Khánh  

Địa chỉ: Lô D5A Khu chế xuất Lê Minh Xuân, X.Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Sơn  

Địa chỉ: 134/1 Gian I8 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thảo  

Địa chỉ: 108/18/16 Đường 3 Tháng 2, P.14, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Vinh  

Địa chỉ: 205/19A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thành, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Thuận Phát  

Địa chỉ: 416 Cách Mạng Tháng Tám, P.11, Q.3, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Thuốc Việt  

Địa chỉ: 40/11 Cx Lữ Gia P.15, Q.11, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Thương mại Vạn Hạnh  

Địa chỉ: 210/15 Hồ Văn Huê, P.9, Q.Pn, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Tiến Minh  

Địa chỉ: 136 Sư Vạn Hạnh Nối Dài, P.12, Q.10, TP.HCM 



Công ty TNHH Dược phẩm Tín Đức (Safipharma)  

Địa chỉ: 4 Trần Khắc Chân, P.1, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Tô Tô  

Địa chỉ: 170/18 Thống Nhất, P.16, Q.Gv, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Chân  

Địa chỉ: 193/21 Nguyễn Đình Chính, P.11, Q.Pn, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Trang Thiết bị Y tế T.D  

Địa chỉ: 36 Huznh Tịnh Của, P.8, Q.3, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Trí Đức  

Địa chỉ: 279/12 Lô A1 Âu Cơ, P.5, Q.11, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Trung Dung  

Địa chỉ: 90A/B34 L{ Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Trung Lý  

Địa chỉ: 1C Cx Bình Thới Đường 6, P.8, Q.11, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Trung Nam  

Địa chỉ: 402 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bt, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Trường Khang  

Địa chỉ: 239 Ngô Quyền, P.6, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Trường Thành  

Địa chỉ: 102/5B/5 Quang Trung, P.11, Q.Gv, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Trường Việt Tiến  

Địa chỉ: 90A/B38 L{ Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Tú Uyên  

Địa chỉ: 27 7 Bàu Cát, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Tuấn Khải  

Địa chỉ: 240 Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Tuệ Hải  

Địa chỉ: 32/11A Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tp, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Tuyết Hải  

Địa chỉ: 195C Nguyễn Chí Thanh, P.12, Q.5, TP.HCM 



Công ty TNHH Dược phẩm Văn Hiến  

Địa chỉ: 108/14/11/11 Đường 3 Tháng 2, P.14, Q.10, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Văn Hiến  

Địa chỉ: 770 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Văn Hiếu  

Địa chỉ: 318 Nguyễn Chí Thanh, P.5, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Bào Chế Đông Dược Thiên Hưng  

Địa chỉ: 59/1D Phạm Văn Chiêu, P.12, Q.Gv, TP.HCM 

Công ty TNHH Bào Chế Đông Nam Dược Phi Long  

Địa chỉ: 417 Phan Văn Trị, P.1, Q.Gv, TP.HCM 

Công ty TNHH Chế Biến Nông Hải Sản Hán Việt  

Địa chỉ: 153H-Nguyễn Văn Luông, P.10, Q.6, TP.HCM 

Công ty TNHH Chế Tạo Máy Dược phẩm Tiến Tuấn  

Địa chỉ: 21/3 Hoàng Việt, P.4, Q.Tb, TP.HCM 

Công ty TNHH Cơ Khí Dược Tuấn Thắng 

Địa chỉ: B2/3A Quốc lộ 1A, X.Tân Kiên, H.Bc, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty TNHH Đại Bắc  

Địa chỉ: 149X/B1 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dầu Gió Gia Thạnh  

Địa chỉ: 90a Nguyễn Trãi, P.3, Q.5, TP.HCM 

Công ty TNHH Diethelm Việt Nam  

Địa chỉ: 189 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bt, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty TNHH Ðông Dược Lan Q  

Địa chỉ: 90A/C47 L{ Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Đông Nam Dược Trường Sơn  

Địa chỉ: 159Ab Lê Đại Hành, P.13, Q.11, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược - Mỹ phẩm Thanh Hằng  

Địa chỉ: 34 Đường B6, P.12, Q.Tb, TP.HCM 

 Công ty TNHH Dược Khang Long  

Địa chỉ: A6/K300 Cộng Hòa, P.12, Q.Tb, TP.HCM 



Công ty TNHH Dược Kim Đô  

Địa chỉ: 32 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược Liệu Vĩnh Phát  

Địa chỉ: 40/13A Âu Cơ, P.9, Q. Tân Bình, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm & Hóa Chất Nam Linh  

Địa chỉ: 22/6 Kp3 Đường 15, P.Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM 

 Công ty TNHH Dược phẩm & Thương mại Việt Mỹ Hòa Phong  

Địa chỉ: 36 Mạc Đĩnh Chi, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm & Trang Thiết bị Y tế Hoàng Đức  

Địa chỉ: 15 Đường số 3, Cx Bình Thới Đường 3, P.8, Q.11, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm 27 Tháng 2  

Địa chỉ: 90A/B54 L{ Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm 3A  

Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Á Châu  

Địa chỉ: 611/4 Điện Biên Phủ, P.1, Q.3, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Á Châu  

Địa chỉ: 30 Lam Sơn, P.6, Q.BT, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm A.S.T An Thịnh  

Địa chỉ: 183A Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bt, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm AAA  

Địa chỉ: 18 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tp, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm An Lạc (Alpharco)  

Địa chỉ: 74 Kp4 Hoàng Văn Hợp, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm An Phát  

Địa chỉ: 1A Quầy A8B Đường 3 Tháng 2, P.15, Q.11, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm An Phúc Khang  

Địa chỉ: 543/69 Nguyễn Đình Chiểu, P.2, Q.3, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm An Thịnh  

Địa chỉ: 58b Cx Đô Thành, P.4, Q.3, TP.HCM 



Công ty TNHH Dược phẩm Ánh Dương  

Địa chỉ: 22/2A Kp4 Lê Lợi, Tt.Hóc Môn, H.Hm, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Anh Mỹ  

Địa chỉ: 44 Đường D2, P.25, Q.Bt, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Âu Mỹ  

Địa chỉ: 584 Đường 3 Tháng 2, P.14, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm B.H.C  

Địa chỉ: 273 Hồ Văn Huê, P.9, Q.Pn, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Bảo Phúc  

Địa chỉ: 940 Gian 24 Đường 3 Tháng 2, P.15, Q.11, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Bảo Tân  

Địa chỉ: 110 Hẻm 249 Tân Kz Tân Qu{, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tp, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm BHC  

Địa chỉ: 145 Đào Duy Anh, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Bích Châu  

Địa chỉ: LL1M Cx Bắc Hải Ba Vì, P.15, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Biển Loan  

Địa chỉ: 306 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Bình Châu  

Địa chỉ: 422/17 Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Bình Minh  

Địa chỉ: 649 Bà Hạt, P.6, Q.10, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Bình Minh  

Địa chỉ: 28/56 Mai Xuân Thưởng, P.1, Q.6, TP.HCM 

VP Đại diện Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên  

Địa chỉ: 111 Nguyễn Trãi, P.Bt, Q.1, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Bổn Nguyệt  

Địa chỉ: Gian J1 Tt Tm 13 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Cẩm Tú  

Địa chỉ: 781/B9 Lê Hồng Phong Nối Dài, P.12, Q.10, TP.HCM 



Công ty TNHH Dược phẩm Châu Tuân  

Địa chỉ: 43, Đường số 6, cư xá Lữ Gia, P.5, Q.11, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Công Tâm  

Địa chỉ: 4378 Kp4 Nguyễn Cửu Phú, P.Tân Tạo A, Q.Btân, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Đại Dương  

Địa chỉ: 324/16A Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Đại Phúc  

Địa chỉ: 184 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Đại Việt Á  

Địa chỉ: 109 Đường 3 Tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Đan Lê  

Địa chỉ: T5 Hoàng Hoa Thám, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Định Phúc  

Địa chỉ: 182/17 Hồ Văn Huê, P.9, Q.Pn, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Đỗ Thái  

Địa chỉ: 134/1 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Đô Thành (Saigon Pharma)  

Địa chỉ: Lô 51 Kcn Tân Tạo Đường 2, P.Tân Tạo A, Q.Btân, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Đông Đô  

Địa chỉ: 81 Trần Văn Dư, P.13, Q.Tb, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Đông Phương Việt  

Địa chỉ: 149A Hai Bà Trưng, P.6, Q.3, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm  

Địa chỉ: 47 Cx Lữ Gia Đường 2, P.15, Q.11, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Dược Liệu Khánh An  

Địa chỉ: 566A/20 Bùi Đình Túy, P.24, Q.Bt, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Duy Tân  

Địa chỉ: 72/7c Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma Tỉnh Bình Dương  

Địa chỉ: 90C3 L{ Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 



Công ty TNHH Dược phẩm Gia Đại  

Địa chỉ: 90A/B87 L{ Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Giảng Võ  

Địa chỉ: 1A Gian 13 Đường 3 Tháng 2, P.15, Q.11, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Hà Đức Sơn  

Địa chỉ: 332/124 Dương Quảng Hàm, P.5, Q.Gv, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Hiệp Bách Niên  

Địa chỉ: 10K Trần Nhật Duật, P.Tđ, Q.1, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Hiệp Thuận Phát  

Địa chỉ: 2/16 Đoàn Thị Điểm, P.1, Q.Pn, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam  

Địa chỉ: 12 Mạc Đỉnh Chỉ (Lầu 2 Phòng 204) P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Hoàn Cầu  

Địa chỉ: 80 Cx Lữ Gia Đường 3, P.15, Q.11, TP.HCM 

 

Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Chương  

Địa chỉ: 349/129 Lê Đại Hành, P.13, Q.11, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Dũng  

Địa chỉ: 270/6A Đào Duy Anh, P.9, Q.Pn, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Kim  

Địa chỉ: 76 Huznh Tịnh Của, P.8, Q.3, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Nguyên  

Địa chỉ: 90A/B47 L{ Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Hoành Sơn  

Địa chỉ: 54/2 Thành Công, P.Tân Thành, Q.Tp, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Hà  

Địa chỉ: 5 Trần Triệu Luật, P.7, Q.Tb, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Long  

Địa chỉ: 343/99k Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q. Tân Bình, TP.HCM 



Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc  

Địa chỉ: 340/74 Thành Mỹ, P.8, Q. Tân Bình, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Hương Thu  

Địa chỉ: 90A F11 L{ Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Hữu Khánh  

Địa chỉ: 292 đường số 1, P.Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Huy Anh  

Địa chỉ: 1A Gian A19 Đường 3 Tháng 2, P.1 5, Q.11, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Huy Cường  

Địa chỉ: 90a L{ Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Huy Cường  

Địa chỉ: 37 Trần Nhật Duật, P.Tđ, Q.1, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Huy Nhật  

Địa chỉ: 90A/D6 L{ Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Huy Thịnh  

Địa chỉ: 18 Đồng Đen, P.14, Q.Tb, TP.HCM 

Công ty TNHH Dược phẩm Huy Toàn  

Địa chỉ: 2A Giải Phóng, P.4, Q.Tb, TP.HCM 

 

Cơ sở Anh Đào  

Địa chỉ: 394/54 Minh Phụng, P.9, Q.11, TP.HCM 

Cơ sở Bao Bì Y tế Cường Thịnh  

Địa chỉ: 444/3 Cách Mạng Tháng Tám, P.11, Q.3, TP.HCM 

Cơ sở Cơ Khí Chính Xác Chí Trung  

Địa chỉ: 6 Kp3 Đường 9, P.Linh Trung, Q.Tđ, TP.HCM 

Cơ sở Dầu Gió Kim Long  

Địa chỉ: 394/54 Minh Phụng, P.6, Q. 11, TP.HCM 

Cơ sở Dầu Gió Kỳ Lân  

Địa chỉ: 226 Gia Phú, P.1, Q.6, TP.HCM 



Cơ sở Dược phẩm Hồng Đức  

Địa chỉ: 178/4/10A Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Phú Nhuận, TP.HCM 

Cơ sở Phú Đức  

Địa chỉ: 134/11 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP.HCM 

VP Đại diện Unico Alliance Co  

Địa chỉ: 37 Tôn Đức Thắng (Saigon Trade Center Phòng 2009B), P.Bn, Q.1, TP.HCM 

United Pharma, Inc  

Địa chỉ: 61A Cao Thắng, Q. 3, TP HCM 

VP Đại diện Urgo Healthcare Products Co. Ltd  

Địa chỉ: 229 Lầu 5 Đồng Khởi, P.Bn, Q.1, TP.HCM 

VP Đại diện USV Ltd  

Địa chỉ: Phòng 102, 51 Đinh Tiên Hoàng, Q. 1, TP HCM 

Vipharcol  

Địa chỉ: 85 Hai Bà Trưng, Q. 1, TP.HCM 

VP Đại diện Wockhardt  

Địa chỉ: 51 Đinh Tiên Hoàng, P.Đk, Q.1, TP.HCM 

VP Đại diện Wyeth Co. Ltd  

Địa chỉ: 6 Lầu 1 Phòng 11 Phùng Khắc Khoan, P.Đk, Q.1, TP.HCM 

VP Đại diện Xl Laboratories Private Ltd.  

Địa chỉ: 19/22 Hồ Văn Huê, P.9, Q.Pn, TP.HCM 

VP Đại diện Young Il Pharm Co., Ltd  

Địa chỉ: 136-145 Nguyễn Văn Bá, P.Bình Thọ, Q.Tđ, TP.HCM 

VP Đại diện Yung Shin Pharmaceutical industrial Limited  

Địa chỉ: 12 Phòng 108 Mạc Đĩnh Chi, P.Đk, Q.1, TP.HCM 

VP Đại diện Yung Shin Pharmaceutical industrial Limited  

Địa chỉ: 8 Nguyễn Huệ (Osic Bldg Lầu 14 Phòng C), P.Bn, Q.1, TP.HCM 

Zuellig Pharma Vietnam Limited  

Địa chỉ: 805, Tầng 8 Trung Tâm Thương Mại Sài Gòn, số 37 Đường Tôn Đức Thắng, Q. 1, 

TP HCM 



Cơ sở sản xuất Đông Nam Dược Linh Trung  

Địa chỉ: 1 Linh Trung, P.Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM 

Cơ sở sản xuất Kd Thuốc Y Học cổ Truyền Đại Hồng Phúc  

Địa chỉ: 20A Nguyễn Ngọc Cung, P.16, Q.8, TP.HCM 

Cơ sở sản xuất Thuốc Dân Tộc Bình An  

Địa chỉ: 51 Lê Đại Hành, P.6, Q.11, TP.HCM 

Cơ sở sản xuất Thuốc Dân Tộc Vạn Quang  

Địa chỉ: 627 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11, TP.HCM 

Cơ sở sản xuất Thuốc Dân Tộc Vạn Quang  

Địa chỉ: 672 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11, TP.HCM 

Cơ sở Thần Công  

Địa chỉ: 742 Hậu Giang, P.12, Q.6, TP.HCM 

VP Đại diện Công ty Alembic  

Địa chỉ: U10 Bis Hương Giang, Cư Xá Bắc Hải, P.15, Q. 10, TP.HCM 

Công ty Amoli Enterprises  

Địa chỉ: 133 Ngô Quyền, P.6, Q.10, TP.HCM 

Công ty Atc  

Địa chỉ: 6c Trần Quang Diệu, P.14, Q.3, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty cổ phần Công Nghệ Y Dược Hà Nội  

Địa chỉ: 175 Lê Đại Hành, P.13, Q.11, TP.HCM 

Công ty cổ phần Đầu Tư & Phát Triển Tây Âu  

Địa chỉ: 134/1/5B Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Đaklak  

Địa chỉ: 284/7/31 L{ Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược & Vật tư Thú Y - (Hanvet)  

Địa chỉ: 3 Kp1, P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược Hậu Giang  

Địa chỉ: 200 Cô Bắc, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM 

Công ty cổ phần Dược Hợp Thiên Thành  

Địa chỉ: G18 Kdc Bàu Cát Nội Bộ, P.14, Q.Tb, TP.HCM 



Công ty cổ phần Dược Liệu TW2  

Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bình Thạnh, Q.1, TP.HCM 

Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 (NADYPHAR)  

Địa chỉ: 136 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP.HCM 

Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2  

Địa chỉ: 10 Công Trường Quốc Tế, P.6, Q.3, TP.HCM 

Công ty cổ phần Dược phẩm Bách Niên  

Địa chỉ: 163/8 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM 

Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Thành  

Địa chỉ: 63 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Thành, Q.1, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Calapharco Tỉnh Tiền Giang  

Địa chỉ: 90A/B2 L{ Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 

Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ (Cagipharm)  

Địa chỉ: 203 Đồng Khởi (Mondial Center), P.Bn, Q.1, TP.HCM 

Công ty cổ phần Dược phẩm Đông Dược 5  

Địa chỉ: 558 Nguyễn Trãi, P.8, Q.5, TP.HCM 

Công ty cổ phần Dược phẩm Dược Liệu Chợ Lớn  

Địa chỉ: 93-95-99 Lương Nhữ Học, P.10, Q.5, TP.HCM 

Công ty cổ phần Dược phẩm Dược Liệu Pharmedic  

Địa chỉ: 367 Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng  

Địa chỉ: 10L Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM  

Địa chỉ: 63b-65b Cx Lữ Gia, Đường 2, P.15, Q.11, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM  

Địa chỉ: 299/21C L{ Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà  

Địa chỉ: 90A Quầy H27 L{ Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà  

Địa chỉ: B4-198 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Pn, TP.HCM 



Công ty cổ phần Dược phẩm Nguyên Đạt  

Địa chỉ: 201/7 Trương Vĩnh K{, P.Tây Thạnh, Q.Tp, TP.HCM 

Công ty cổ phần Dược phẩm OPC  

Địa chỉ: 343 Hùng Vương, P.12, Q.6, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú  

Địa chỉ: 30-32 Phong Phú, P.12, Q.8, TPHCM 

Công ty cổ phần Dược phẩm Phú Thọ  

Địa chỉ: 29 Cx Lữ Gia Đường 52, P.15, Q.11, TP.HCM 

Công ty cổ phần Dược phẩm Q.10  

Địa chỉ: 334-336 Ngô Gia Tự, P.4, Q.10, TP.HCM 

Công ty cổ phần Dược phẩm Q.3  

Địa chỉ: 243 Hai Bà Trưng, P.6, Q.3, TP.HCM 

Công ty cổ phần Dược phẩm quận 10  

Địa chỉ: 334-336 Ngô Gia Tự, Phường 4, Q.10, TP. HCM 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình  

Địa chỉ: 334 Bắc Hải, P.6, Q.Tb, TP.HCM 

Công ty cổ phần Dược phẩm Sa Vi  

Địa chỉ: Kcx Tân Thuận Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM 

Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Mỹ  

Địa chỉ: 386 Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10, TP.HCM 

Công ty cổ phần Dược phẩm Savi Pharm  

Địa chỉ: 56 Hòa Hưng, P.12, Q.10, TP.HCM 

Công ty cổ phần Dược phẩm T.H.L Việt  

Địa chỉ: 258 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gv, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Trà Vinh  

Địa chỉ: Q1Bis Cx Bắc Hải Bạch Mã, P.15, Q.10, TP.HCM 

Công ty cổ phần Dược phẩm TW Vidipha  

Địa chỉ: 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q.Pn, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm TW2  

Địa chỉ: phòng 1001, số 2, Ngô Đức Kế, P.Bến Nghé, Q.1,TPHCM 



Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Viễn Đông  

Địa chỉ: 18 Đồng Khởi, P.4, Q.Tb, TP.HCM 

Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Hà  

Địa chỉ: 4 Lô A Trường Sơn, P.15, Q.10, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam Ampharco  

Địa chỉ: Lô 3-20B Nhóm Công Nghiệp 2 Đường 1, P.Tây Thạnh, Q.Tp, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng - (Dapharco)  

Địa chỉ: 796/15 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược TW Huế - Medipharco  

Địa chỉ: 3/39 Cx Lữ Gia P.15, Q.11, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược TW Mediplantex  

Địa chỉ: 266/52 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược TW3  

Địa chỉ: 178 Điện Biên Phủ, P.6, Q.3, TP.HCM 

Công ty cổ phần Hoàng Nam  

Địa chỉ: 155A Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q.Pn, TP.HCM 

Công ty cổ phần Hoàng Nam  

Địa chỉ: 155A Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q.Pn, TP.HCM 

Công ty cổ phần Huỳnh Tấn  

Địa chỉ: 51 Khuông Việt, P.Phú Trung, Q.Tp, TP.HCM 

VP Đại diện Công ty cổ phần Pymepharco  

Địa chỉ: 44 Đồng Nai, P.15, Q.10, TP.HCM 

Công ty cổ phần Quốc Tế Viễn Đông  

Địa chỉ: 108/E5 Cộng Hòa, P.4, Q.Tb, TP.HCM 

Công ty cổ phần Thiên Y  

Địa chỉ: 17 Thái Văn Lung, P.Bn, Q.1, TP.HCM 

Công ty cổ phần Thương mại DV Tổng Hợp Mười  

Địa chỉ: 134/1 Gian M3 Tt Tm 13 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty cổ phần Traphaco  

Địa chỉ: 108/14/28 Đường 3/2, Q. 10, TP.HCM 



Công ty cổ phần Vắc Xin & Sinh phẩm Nam Hưng Việt  

Địa chỉ: 17 Lô A7 Khu Cầu Kinh Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bt, TP.HCM 

Công ty cổ phần Việt - A.M  

Địa chỉ: 248/23A Nguyễn Thái Bình, P.12, Q.Tb, TP.HCM 

Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Dược phẩm Chợ Lớn (Cholipharco)  

Địa chỉ: 27 Châu Văn Liêm, P.14, Q.5, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế DOMESCO  

Địa chỉ: 190b đường 3 tháng 2, p.14, q.10, TP.HCM 

Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế TP. HCM Yteco  

Địa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM 

Công ty cổ phần Y Dược phẩm Việt Nam  

Địa chỉ: 126A Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, TP.HCM 

Công ty Đông Nam Dược Bảo Long  

Địa chỉ: 91 Hải Thượng Lãn Ông, P.10, Q.5, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty Dược & Trang Thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)  

Địa chỉ: 91/46 Sư Vạn Hạnh Nối dài, P.12, Q.10, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty Dược & Trang Thiết bị Y tế Quân Đội  

Địa chỉ: 112 Trần Hưng Đạo, P.Pnl, Q.1, TP.HCM 

Công ty Dược & Vật tư Y tế Bến Tre (Bepharco)  

Địa chỉ: 436B/76 Đường 3 Tháng 2, P.12, Q.10, TP.HCM 

Công ty Dược & Vật tư Y tế Phú Yên  

Địa chỉ: 44 Đồng Nai, P.15, Q.10, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty Dược Liệu TW1 Tp Hà Nội  

Địa chỉ: 90A/B57 L{ Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 

Công ty Dược phẩm Astrazeneca  

Địa chỉ: 179 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM 

Công ty Dược phẩm Cần Giờ  

Địa chỉ: Ấp Phong Thạnh, X. Cần Thạnh, H. Cần Giờ, TP.HCM 

VP Đại diện Công ty Dược phẩm Châu Âu  

Địa chỉ: 49/1 Hoàng Dư Khương, P.12, Q.10, TP.HCM 



Công ty Dược phẩm Đan Thanh  

Địa chỉ: 134/1 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, TP.HCM 

Công ty Dược phẩm Gia Định  

Địa chỉ: 72 bis Bạch Đằng, P.24, Q. Bình Thạnh, TP.HCM 

Công ty Dược phẩm Minh Hiền  

Địa chỉ: 436A/36 Đường 3 Tháng 2, P.12, Q.10, TP.HCM 

Công ty Dược phẩm Quận 8  

Địa chỉ: 30-32 Phong Phú, P.12, Q.8, TP.HCM 

Công ty Dược phẩm Quận Thủ Đức  

Địa chỉ: 59 Đặng Văn Bi, Q. Thủ Đức, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty Dược phẩm Quảng Bình  

Địa chỉ: 90A/B78 L{ Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 

Công ty Dược phẩm Số 36  

Địa chỉ: 90a L{ Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 

Công ty Dược phẩm Stiefel  

Địa chỉ: 40 Bà Huyện Thanh Quan, P.6, Q.3, TP.HCM 

Công ty Dược phẩm Tú Uyên  

Địa chỉ: 182 Lê Thị Bạch Cát, P.11, Q.11, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty Dược phẩm TW1  

Địa chỉ: 7B/27/5 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM 

Công ty Dược phẩm TW2 (Codupha)  

Địa chỉ: 136 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM 

Chi nhánh Công ty Dược phẩm và Thiết bị Y tế Cửu Long  

Địa chỉ: 13 Nguyễn Văn Thủ, P.Đk, Q.1, TP.HCM 

Công ty Dược TP. HCM (Sapharco)  

Địa chỉ: 18-20 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4, TP.HCM 

Công ty Dược và Các Sản phẩm Sinh Học  

Địa chỉ: 25-31 Ngô Thời Nhiệm, P. 6, Q. 3, TP. HCM 

Công ty Liên Doanh Bimin  

Địa chỉ: 413/20 Nguyễn Kiệm, P.9, Q.Pn, TP.HCM 



Công ty Liên Doanh Bv Pharma  

Địa chỉ: 53 Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5, TP.HCM 

Công ty Liên Doanh Dược phẩm Sanofi  

Địa chỉ: 123 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TP.HC 

Công ty Liên Doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam  

Địa chỉ: 440 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM 

Công ty Liên Doanh TNHH Stada - Việt Nam  

Địa chỉ: K63/1 Nguyễn Thị Sóc, Ấp Mỹ Hòa 2, Xã Tân Thới Đông, Huyện Hóc Môn 

Công ty Phát Triển Kỹ Nghệ Dược Trung Ương-Bộ Y tế  

Địa chỉ: 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q. Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh 

Công ty Roussel Việt Nam  

Địa chỉ: 6 Nguyễn Huệ, P.Bn, Q.1, TP.HCM 

Công ty Thương mại Dược phẩm Đông Á  

Địa chỉ: 105/84E Sư Vạn Hạnh (nd), P.12, Q. 10, TP.HCM 

Abbot Laboratoiries Sa  

Địa chỉ: Số 2 Ngô Đức Kế, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM 

Aguettant Asia Pacific Pte Co., Ltd  

Địa chỉ: 63A Lầu 4 Nam Kz Khởi Nghĩa, P.Bt, Q.1, TP.HCM 

VP Đại diện Alcon Pharmaceuticals Co Ltd  

Địa chỉ: 37 Tôn Đức Thắng (Saigon Trade Center Lầu 3), P.Bn, Q.1, TP.HCM 

Aldamex Ag Limited Thụy Sĩ  

Địa chỉ: 2 Ngô Đức Kế (Melinh Point Tower Lầu 14 Phòng 1402-1403), P.Bến nghé, Q. 1, 

TP.HCM 

Ambika impex Co  

Địa chỉ: 66 Cx Bình Thới Đường 9, P.8, Q.11, TP.HCM 

Ampharco Usa  

Địa chỉ: 37 Tôn Đức Thắng (Saigon Trade Center Phòng 1610 Lầu 16), P.Bến nghé, Q.1, 

TP.HCM 

Apotex  

Địa chỉ: 90A/B48 Bis L{ Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM 



VP Đại diện Astrazeneca Singapore Pte  

Địa chỉ: 115 Nguyễn Huệ (Sunwah Tower Lầu 5), P.Bn, Q.1, TP.HCM 

VP Đại diện Aurobindo Pharma Co Limited  

Địa chỉ: 174/3 Lê Lai, P.Bình Thạnh, Q.1, TP.HCM 

VP Đại diện Austrapharm int'l Ltd  

Địa chỉ: 44 Hồ Biểu Chánh, P.11, Q.Pn, TP.HCM 

Chi nhánh Austrapharm VN  

Địa chỉ: 74/18 Trương Quốc Dung, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh 

VP Đại diện Aventis Pasteur S.A  

Địa chỉ: 17 Tú Xương, P.7, Q.3, TP.HCM 

VP Đại diện Aventis Pasteur S.A  

Địa chỉ: 17 Tú Xương, P.7, Q.3, TP.HCM 

VP Đại diện B.Braun Medical industries Sdr Bhd  

Địa chỉ: 75 Ngô Thời Nhiệm, P.6, Q.3, TP.HCM 

VP Đại diện Baxco Pharmaceutical inc  

Địa chỉ: 22/42 Cx Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM 

VP Đại diện Baxter Healthcare (Asia) Pte Ltd  

Địa chỉ: 804 Trung Tâm Thương Mại Sài Gòn, số 37 Đường Tôn Đức Thắng, Q.1, TP HCM 

Bayer  

Địa chỉ: 65 Lê Lợi (Lầu 13 Sài Gòn Center), Q.1, TP HCM 

VP Đại diện Beaufour Ipsen  

Địa chỉ: Tầng 3 toa nhà IBC, 1A Mê Linh, Q.1, TP HCM 

VP Đại diện Berlin Chemie Ag  

Địa chỉ: 404 Huznh Văn Bánh, P.14, Q.Pn, TP.HCM 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM LONG PHÁT  

Địa chỉ: P.207.TT Bộ Tư Pháp - Kim Mã Thượng - C.Vị - Ba Đình - Hà nội 

Biochemie Ges Mbh  

Địa chỉ: 65 Lê Lợi (Saigon Center Lầu 11), P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM 

VP Đại diện Boehringer ingelheim  

Địa chỉ: 235 Đồng Khởi (The Metropolitan Lầu 6 Phòng 606), P.Bến nghé, Q.1, TP HCM 



VP Đại diện Bridge Healthcare  

Địa chỉ: 145 Đường Đào Duy Anh, P.9, Q. Phú Nhuận, TP HCM 

VP Đại diện Bristol Myers Squibb  

Địa chỉ: 235 Đồng Khởi (The Metropolitan Lầu 4 Phòng 401), P.Bn, Q.1, TP.HCM 

Bristol Myers Squibb Pharmaceutical Group  

Địa chỉ: 2 Ngô Đức Kế (Melinh Point Tower Lầu 21 Phòng 2101a), P.Bến Nghé, Q.1, TP 

HCM 

VP Đại diện Cadila Healthcare Ltd  

Địa chỉ: Phòng 102, tầng 1, toà nhà Hai Thanh, 2 Đường Thi Sách, Q.1, TP HCM 

VP Đại diện Chem Hong Kong Co., Ltd  

Địa chỉ: 129A Nguyễn Huệ (Kimdo Rc Bldg Lầu 4 Phòng C404), P.Bn, Q.1, TP.HCM 

Choongwae Pharma Corp  

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du, P.Bến nghé, Q. 1, TP HCM 

VP Đại diện Ciech Polfa S.A  

Địa chỉ: 2 Ngô Đức Kế (Melinh Point Tower Lầu 6 Phòng 615), P.Bến nghé, Q.1, TP.HCM 

Cj Corp  

Địa chỉ: 37 Tôn Đức Thắng (Saigon Trade Center Phòng 1807), P.Bến nghé, Q. 1, TP HCM 

VP Đại diện Dabur Pharma Co., Ltd  

Địa chỉ: 28 Phùng Khắc Khoan, P.Đk, Q.1, TP.HCM 

VP Đại diện Daewoo Pharmaceutical industries Co., Ltd  

Địa chỉ: 27 Nguyễn Trung Trực (The Colonnade Lầu 2), P.Bt, Q.1, TP.HCM 

Dassan Medichem Co., Ltd  

Địa chỉ: 21 Nguyễn Trung Ngạn (Miss Aodai Bldg), P.Bn, Q.1, TP.HCM 

Diethelm &Co., Ltd  

Địa chỉ: 108-110 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP HCM 

Doanh nghiệp tư nhân Đinh Việt  

Địa chỉ: 59/6 Tổ 59 Kp4 P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM 

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đông Y Hải Thượng  

Địa chỉ: 13 Ngô Quyền, P.10, Q.5, TP.HCM 



Doanh nghiệp tư nhân Vinh Phong  

Địa chỉ: 59C Âu Cơ, P.14, Q.11, TP.HCM 

Doanh nghiệp tư nhân Y Dược cổ Truyền Dân Tộc Á Châu  

Địa chỉ: 38 Lầu 2 Nguyễn Huệ, P.Bn, Q.1, TP.HCM 

Chi nhánh DR. Reddy's Laboratories Ltd  

Địa chỉ: 51-53 Đường Võ Văn Tần, Q.3, TP HC 

Ebewe Arzneimittel Gesellschaft Mbh Co  

Địa chỉ: 12 Phòng 205 Mạc Đĩnh Chi, P.Bến Nghé, Q.1, TP HCM 

VP Đại diện Ebewe Pharma (Asia) Ltd  

Địa chỉ: 12 Mạc Đĩnh Chi (Cityview Phòng 205), P.Bn, Q.1, TP.HCM 

VP Đại diện Egis Pharmaceutical Limited  

Địa chỉ: 1230Q, P.Thảo Điền, Q. 2, TP HCM 

VP Đại diện Eisai (Thailand) Marketing Co Ltd  

Địa chỉ: 35 Nguyễn Huệ (Harbour View Tower Lầu 6 Phòng 601), P.Bn, Q.1, TP.HCM 

Eli Lilly Asia inc  

Địa chỉ: 29 Lê Duẩn (Saigon Tower Lầu 12), P.Bến Nghé, Q. 1, TP HCM 

VP Đại diện Emcure Pharmaceuticals Ltd.  

Địa chỉ: B2-82 Lô R2-2 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM 

VP Đại diện Fournier Pharma Laboratoires Fournier Vietnam  

Địa chỉ: 37 Tôn Đức Thắng (Saigon Trade Center Lầu 5 Phòng 506), P.Bn, Q.1, TP.HCM 

Galderma Australia Pty, Limited  

Địa chỉ: 37 Tôn Đức Thắng (Saigon Trade Center Lầu 8 Phòng 804b), P.Bn, Q.1, TP.HCM 

VP Đại diện Galien Pharma  

Địa chỉ: 7 Nguyễn Thông, P.6, Q.3, TP.HCM 

VP Đại diện Galien Pharma RRO  

Địa chỉ: 7 Nguyễn Thông, Quận 3, TP HCM 

VP Đại diện Galien S.A.R.L  

Địa chỉ: 40 Bà Huyện Thanh Quan (Fosco Officetel Services 2), P.6, Q.3, TP.HCM 

Gedeon Richter., Ltd  

Địa chỉ: 2A Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM 



VP Đại diện Getz Pharm (Pvt)., Ltd  

Địa chỉ: Toàn nhà Sao Xanh, Tầng 3, 70 Phạm Ngọc Thạch, Q. 3, TP HCM 

Glaxo Wellcome Asia Pacific Pte Limited  

Địa chỉ: 280 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM 

VP Đại diện Glaxosmithkline  

Địa chỉ: Gian 701, số 235 Đường Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q. 1, TP HCM 

VP Đại diện Glenmark Pharmaceuticals Ltd  

Địa chỉ: Tầng 2, Toà Nhà Vinaconex, số 47 Đường Điện Biên Phủ, Q. 1, TP HCM 

Glosel  

Địa chỉ: 6Ebis Phan Kế Bính, P.Đk, Q.1, TP.HCM 

VP Đại diện Greencross Vaccine Corp  

Địa chỉ: 243-243 Đường Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình, TP HCM 

VP Đại diện Hana Pharm Co.  

Địa chỉ: 12/4A Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đk, Q.1, TP.HCM 

Hoffmann-La Roche Limited  

Địa chỉ: 35 Nguyễn Huệ (Harbour View Tower Lầu 19-20), P.Bn, Q.1, TP.HCM 

VP Đại diện Hyphens Co  

Địa chỉ: 139F Nguyễn Đình Chính, P.8, Q.Pn, TP.HCM 

ICA Vietnam  

Địa chỉ: 2A-4A Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM 

VP Đại diện Indoco Remedies Co Limited  

Địa chỉ: 2/1 Hồng Hà, P.2, Q.Tb, TP.HCM 

Intas Pharmaceuticals Ltd  

Địa chỉ: 148 Nguyễn Đình Chính, Q. Phú Nhuận, TP HCM 

Janssen - Cilag  

Địa chỉ: 35 Nguyễn Huệ (Harbour View Tower Lầu 12, Phòng 1203), P.Bn, Q.1, TP.HCM 

VP Đại diện Kangsan Pharm  

Địa chỉ: 92 Phòng 210 Nam Kz Khởi Nghĩa, P.Bn, Q.1, TP.HCM 

Karasawa Kasei-Vietnam Co, Limited  

Địa chỉ: Đường 19, KCN Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM 



Kenni  

Địa chỉ: 18 Phan Kế Bính, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM 

Kiến Việt - Công ty TNHH Kiến Việt (Kivico)  

Địa chỉ: 2/1 Hồng Hà, P.2, Q.Tb, TP.HCM 

VP Đại diện Korea United Pharm  

Địa chỉ: 164 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Quân 1, TP HCM 

Chi nhánh Korea United Pharm inc  

Địa chỉ: 364 Cộng Hòa (E.Town Lầu 9), P.13, Q.Tb, TP.HCM 

VP Đại diện L.B.S Laboratory Ltd Part  

Địa chỉ: 1/14 Hoàng Việt, P.4, Q.Tb, TP.HCM 

Laboratoires Urgo Sa  

Địa chỉ: 229 Lầu 5 Đồng Khởi, P.Bn, Q.1, TP.HCM 

VP Đại diện Laboratories Upsa  

Địa chỉ: 2 Ngô Đức Kế (Melinh Point Tower Lầu 21 Phòng 2101B), P.Bn, Q.1, TP.HCM 

Labotoires Fournier  

Địa chỉ: 48/A8 Thăng Long, P.4, Q. Tân Bình, TP.HCM 

Lbs Laboratory Limited Part  

Địa chỉ: 243-243B Hoàng Văn Thụ (Tecasin Business Center Lầu ,1 Phòng 229-1), P.1, Q. 

Tân Bình, TP.HCM 

Les Laboratoires Servier  

Địa chỉ: 162 Pasteur (Pdd Office Bldg Lầu 9), P.Bến Nghé, Q. 1, TP HCM 

Lipha Santé Vietnam  

Địa chỉ: 181 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM 

VP Đại diện Lyka Labs Ltd  

Địa chỉ: 15 Nguyễn Văn Dậu, Quận Phú Nhuận, TP HCM 

Mead Johnson Nutritionals  

Địa chỉ: Tầng 4, Toà nhà Trung tâm, 235 Đồng Khởi, Quận 1, TP HCM 

Mêđica - Ch Mêđica  

Địa chỉ: 658 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11, TP.HCM 



Medical Plasti Cơ sở Co  

Địa chỉ: Lương Định Của, Q.2, TP.HCM 

VP Đại diện Medley Pharmaceuticals Ltd  

Địa chỉ: 103 Võ Văn Tân, Quận 3, TP HCM 

Medochemie (Việt Nam) Ltd  

Địa chỉ: 41 Lê Trung Nghĩa, P.12, Q. Tân Bình, TP HCM 

VP Đại diện Mega Lifesciences Pty Ltd  

Địa chỉ: 364 Cộng Hòa (E.Town Lầu 6 Phòng 612A), P.13, Q.Tb, TP.HCM 

Chi nhánh Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd  

Địa chỉ: Tầng 8, Phòng 810 Sun Wah Towe, 115 Nguyễn Huệ, Q. 1, TP HCM 

VP Đại diện Meyer Pharmaceuticals Limited  

Địa chỉ: 646t Nguyễn Trãi, P.11, Q.5, TP.HCM 

VP Đại diện Meyer Pharmaceuticals Ltd  

Địa chỉ: 151 Tuệ Tĩnh, P.12, Q.11, TP.HCM 

Microlabs Co Limited  

Địa chỉ: 74/2-4b Sư Vạn Hạnh Nối Dài, P.12, Q.10, TP.HCM 

VP Đại diện Microlabs Co. Ltd  

Địa chỉ: 42 Đường C18, P.12, Q.Tb, TP.HCM 

VP Đại diện Neo Unicap  

Địa chỉ: 224-226 Cách Mạng Tháng Tám, P.10, Q.3, TP.HCM 

Nestlé Vietnam Limited  

Địa chỉ: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, TP HCM 

VP Đại diện Nhan Tam Pharma Co., Ltd  

Địa chỉ: 90A/B48 Bis Đường L{ Thường Kiệt, P.14, Q. 10, TPHCM 

VP Đại diện O.P.V (Overseas) Ltd  

Địa chỉ: 29 Lê Duẩn (Saigon Tower Lầu 8 Phòng 803), P.Bn, Q.1, TP.HCM 

O.P.V (Overseas) Ltd  

Địa chỉ: 172C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM 

VP Đại diện Organon  

Địa chỉ: 235 Đồng Khởi (The Metropolitan), P.Bn, Q.1, TP.HCM 



Pan Pharmaceutical Pte Limited  

Địa chỉ: 92 Nam Kz Khởi Nghĩa (Lầu 2 Phòng 213), P.Bn, Q.1, TP.HCM 

VP Đại diện Pfizer (Thailand) Co. Ltd  

Địa chỉ: 37 Tôn Đức Thắng (Saigon Trade Center Lầu 6 Phòng 604), P.Bn, Q.1, TP.HCM 

VP Đại diện Pharmaniaga Marketing Sdn Bhd  

Địa chỉ: 129A Đại lộ Nguyễ Huệ, P.Bến Nghé, Q. 1, TP HCM 

Phil int'L Co., Ltd  

Địa chỉ: 37 Tôn Đức Thắng (Saigon Trade Center Phòng 1209), P.Bn, Q.1, TP.HCM 

Phil int'L Co., Ltd  

Địa chỉ: 27 Nguyễn Trung Trực (The Colonnade), P.Bt, Q.1, TP.HCM 

VP Đại diện Pierre Fabre S.A  

Địa chỉ: 183 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bt, TP.HCM 

VP Đại diện Pt Kalbe Farma Tbk  

Địa chỉ: Tầng 2, Trung tâm thương mại KM, 51-53 Võ Văn Tân, Q. 3, TP HCM 

Ranbaxy Laboratories Ltd  

Địa chỉ: 35 Nguyễn Huệ (Harbour View Tower Lầu 14 Phòng 1404), P.Bn, Q.1, TP.HCM 

VP Đại diện Raptakos, Brett & Co., Ltd  

Địa chỉ: 171 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM 

Rohto Pharmaceutical Co Limited  

Địa chỉ: 37 Tôn Đức Thắng (Saigon Trade Center Lầu 18), P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM 

Rohto-Mentholatum (VietNam) Co., Ltd  

Địa chỉ: Tầng 18, Trung tâm thương mại Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP HCM 

Roussel VietNam  

Địa chỉ: 6 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP HCM 

VP Đại diện Sanofi Pasteur  

Địa chỉ: 17 Tú Xương, Q. 3, TP.HCM 

Sanofi Pharma Viet Nam Jvc  

Địa chỉ: 15/6C Đặng Văn Bi, Q. Thủ Đức, TP.HCM 

VP Đại diện Sante Promotion Export Sanpromex  

Địa chỉ: 73/2/1 Hoàng Văn Thụ, P.15, Q.Pn, TP.HCM 



VP Đại diện Schering AG  

Địa chỉ: Gian 1106, Tầng 11, TTTM Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, Q. 1, TP HCM 

VP Đại diện Schering-Plough  

Địa chỉ: Gian 403, Tầng 4, Quảng trường thành phố, 6 Thái Văn Lung, Q. 1, TP HCM 

VP Đại diện Shanghai Pharmacevtical import & Export Corp.  

Địa chỉ: 12 Mạc Đĩnh Chi (Cityview Lầu 2 Phòng 208), P.Đk, Q.1, TP.HCM 

VP Đại diện Sol Ltd.  

Địa chỉ: 6 Tầng 3 Thái Văn Lung, P.Bn, Q.1, TP.HCM 

VP Đại diện Strides Arcolab Co., Ltd  

Địa chỉ: 377/80 Lê Đại Hành, P.11, Q.11, TP.HCM 

VP Đại diện Suheung Capsule Co., Ltd  

Địa chỉ: 243/1/26 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, TP.HCM 

VP Đại diện Sun Pharmaceutical industries Co Ltd  

Địa chỉ: 2 Thi Sách (Haithanh Office Center Phòng 201C), P.Bn, Q.1, TP.HCM 

Torrent Pharmaceuticals Limited  

Địa chỉ: Tầng 2, 56A Nguyễn Thông, P.9, Q. 3, TP HCM 

UCB VIETNAM RRO  

Địa chỉ: E24, Tầng 2, Toà nhà Fosco, 40 Bà Huyện Thanh Quan, Q. 3, TP HCM 
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